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                                CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 
(Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 21/10 đến ngày 15/11/2024)

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất

	3 tuổi
	* Vận động

  - Thực hiện vận động khéo léo của cơ nhỏ, cơ lớn như: bật, ném, chuyền,  …

  - Biết tự rửa mặt, chải răng hành ngày
- Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Tung, đập bắt bóng tại chỗ
 - Ném xa bằng một tay

 - Ném trúng đích nằm ngang

	- Các bài tập phát triển chung: hô hấp, tay, bụng, chân.
- Trẻ biết họ tên và một số đặc điểm, sở thích của người thân trong gia đình, hiểu được các mối quan hệ trong gia đình (anh, chị, em ruột…..).

  - Biết công việc và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các thành viên trong gia đình.

  - Biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ chia sẻ với mọi người trong gia đình.

  - Biết được công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà và những người thân.

  - Biết cách chào hỏi, xưng hô phù hợp với qui tắc trong gia đình cũng như truyền thống gia đình Việt Nam 

  - Đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại của gia đình.


  - Nhà là nơi bé sống cùng gia đình, cần phài dọn dẹp và giữ gìn  nhà cửa sạch sẽ. 
- Biết được công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà và những người thân.

	- Giáo dục vệ sinh dinh dưỡng-sức khỏe:

 - Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe: ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn, uống nước…

  - Giới thiệu các món ăn trong gia đình( món canh, kho, chiên, xào…) các thực phẩm cần dùng cho gia đình và lợi ích của chúng.

- Phối hợp nhịp nhàng các vận động nhóm cơ và hô hấp như: 

+ Hô hấp:  Thổi bóng,  Thổi nơ, Thổi bóng bay, Ngửi hoa.
+ Tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao, sang ngang, Hai tay sang ngang gập sau gáy,  Hai tay đưa về trước gập khủy tay,  Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao.
+ Bụng :  Đưa tay ngang, nghiên người sang ngang,  Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên,  Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên,  Quay người sang trái – phải

- Chân: Bật về phía trước,  Bật tách chân, khép chân,  Ngồi khuỵu gối, Bật chân trước chân sau.

	
	4 tuổi
	 - Phân biệt ích lợi của 4 nhóm thực phẩm

- Biết và không ăn uống 1 số thứ có hại cho sức khỏe.


 - Biết cùng gia đình tập luyện và giữ gìn sức khỏe.

  - Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Tung, đập bắt bóng tại chỗ
 - Ném xa bằng một tay

 - Ném trúng đích nằm ngang
	
	

	
	5 tuổi
	  - Không đi theo, nhận quà của người lạ khi chưa được người lớn cho phép.
  - Biết tự rửa mặt, chải răng hành ngày

  - Biết kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hàng ngày. 

  - Phân biệt ích lợi của 4 nhóm thực phẩm, biết lựa chọn các thực phẩm theo sở thích của gia đình, kể được tên một số món ăn ở nhà và cách chế biến đơn giản.

  - Biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình. Có thói quen và thực hiện được các thao tác rửa tay bằng xà phòng, đánh răng, rửa mặt.

 - Biết và không ăn uống 1 số thứ có hại cho sức khỏe.


  - Biết hút thuốc lá có hại cho sức  khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.

   - Phát triển một số vận động cơ bản để rèn luyện cho cơ thể nhanh nhẹn theo nhu cầu của cơ thể.

    - Dùng những kỹ năng để sử dụng một số đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

    - Biết giữ gìn, sử dụng hợp lý, đồ dùng đồ chơi trong gia đình.

    - Biết lợi ích của việc ăn uống đủ chất, hợp vệ sinh trong ăn uống và giấc ngủ.

    - Biết cùng gia đình tập luyện và giữ gìn sức khỏe.

- Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Tung, đập bắt bóng tại chỗ
 - Ném xa bằng một tay

 - Ném trúng đích nằm ngang
	
	

	Phát triển nhận thức
	3 tuổi
	 - Trò chuyện về gia đình của bé
   - Đếm đến 6, nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 6.Nhận biết số 6.
-  Phân loại phân nhóm một số đồ dùng trong gia đình
- Tách gộp trong phạm vi 6.
	  - Biết công việc và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các thành viên trong gia đình.

  - Biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ chia sẻ với mọi người trong gia đình.

  - Biết được công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà và những người thân.

 - Biết cách chào hỏi, xưng hô phù hợp với qui tắc trong gia đình cũng như truyền thống gia đình Việt Nam 

  - Đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại của gia đình về cơ thể mình 
	   - Khám phá các vật liệu khác nhau để làm ra nhà.

   - Khám phá cách sử dụng đồ dùng trong gia đình 1 cách an toàn.

   - Thảo luận tìm hiểu về gia đình của các bạn trong lớp.

   - Nhận biết ý nghĩa của con số trong cuộc sống: số nhà, số điện thoại trong gia đình, biển số xe.

- Thảo luận tìm hiểu về gia đình của bé.

- Quan sát các đồ dùng làm bằng thủy tinh, bằng sứ, nhựa, inox



	
	4 tuổi
	 - Nhận ra quy tắt sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc 

  - Trò chuyện về gia đình của bé

   - Đếm đến 6, nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 6.Nhận biết số 6.

  -  Phân loại phân nhóm một số đồ dùng trong gia đình
- Tách gộp trong phạm vi 6.

	
	

	
	5 tuổi
	    - Phân loại được 1 số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng.

    - Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng không cùng loại.

   - Biết họ tên một số đặc điểm và sở thích của người thân trong gia đình.

   - Biết địa chỉ, số điện thoại của gia đình.

   - Nhận ra quy tắt sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc 

  - Trò chuyện về gia đình của bé
   - Đếm đến 6, nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 6.Nhận biết số 6.
-  Phân loại phân nhóm một số đồ dùng trong gia đình
- Tách gộp trong phạm vi 6.
	
	

	Phát triển ngôn ngữ
	3 tuổi
	 - Đọc thơ: “Thương ông”
- Làm quen cặp chữ cái mới: “e, ê”
- Đọc thơ: “Thăm nhà bà”

 - Đọc thơ: “ giữa vòng gió thơm ”. 
	- Đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại của gia đình.


 - Nhà là nơi bé sống cùng gia đình, cần phài dọn dẹp và giữ gìn  nhà cửa sạch sẽ.

- Biết cách chào hỏi, xưng hô phù hợp với qui tắc trong gia đình cũng như truyền thống gia đình Việt Nam

- Biết được công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà và những người thân.

	 - Đàm thoại về gia đình về các thành viên về địa chỉ của gia đình.

   - Trò chuyện về công việc của bố mẹ và của những người thân trong gia đình.                                                            
- Trò chuyện về gia đình, các thành viên trong gia đình, địa chỉ gia đình, họ hàng trong gia đình. Chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác.

 - Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động.

 - Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, nhạc nhiên, sợ hãi.



	
	4 tuổi
	   - Thích nghe đọc thơ, đọc sách và kể chuyện diễn cảm về gia đình

   -Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè

 - Đọc thơ: “Thương ông”
- Làm quen cặp chữ cái mới: “e, ê”
- Đọc thơ: “Thăm nhà bà”

 - Đọc thơ: “ giữa vòng gió thơm ”.
	
	

	
	5 tuổi
	  - Nhận ra sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui buồn, tức giận, sợ hãi 

  - Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2 – 3 hành động 

  - Biết ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

  - Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói.

  - Biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.

  - Có thể miêu tả mạch lạc về gia đình, đồ chơi của gia đình

  - Thích nghe đọc thơ, đọc sách và kể chuyện diễn cảm về gia đình

   -Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè 

   -  Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt 

   - Hình thành kỹ năng giao tiếp, biết chào hỏi phù hợp với chuẩn mực văn hóa.

   - Đọc thơ: “Thương ông”
- Làm quen cặp chữ cái mới: “e, ê”
- Đọc thơ: “Thăm nhà bà”

 - Đọc thơ: “ giữa vòng gió thơm ”.
	
	

	Phát triển thẩm mĩ
	3 tuổi
	 - Nặn đồ dùng trong gia đình
- Vẽ ấm pha trà
- Dạy hát: “Múa cho mẹ xem”.(TT)

  +  VĐ: Múa minh họa.

  + TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. 
 - Cắt dán trang phục của bé
	 - Nhà là nơi bé sống cùng gia đình, cần phài dọn dẹp và giữ gìn  nhà cửa sạch sẽ. 
- Biết được công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà và những người thân.
- Các hoạt động giúp gia đình vui vẽ, hạnh phúc.


	- Sử dụng các vật liệu khác để cắt, nặn, xé dán, xếp hình,.....

- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ,….

- Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu, bản nhạc

- Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

	
	4 tuổi
	   - Biết tạo ra các sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa về các đồ dùng gia đình, các kiểu nhà, các thành viên trong gia đình.

   - Biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tác phẩm âm nhạc có liên quan đến chủ đề gia đình.

 - Nhận ra cái đẹp của nhà cửa qua việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

  - Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình 

  - Biết thể hiện cảm xúc phù hợp khi hát múa, vận động theo nhạc.

 - Nặn đồ dùng trong gia đình
- Vẽ ấm pha trà
- Dạy hát: “Múa cho mẹ xem”.(TT)

  +  VĐ: Múa minh họa.

  + TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. 
 - Cắt dán trang phục của bé


	
	

	
	5 tuổi
	   - Biết tạo ra các sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa về các đồ dùng gia đình, các kiểu nhà, các thành viên trong gia đình.

   - Biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tác phẩm âm nhạc có liên quan đến chủ đề gia đình.

 - Nhận ra cái đẹp của nhà cửa qua việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

  - Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình 

  - Biết thể hiện cảm xúc phù hợp khi hát múa, vận động theo nhạc.

  - Nặn đồ dùng trong gia đình
- Vẽ ấm pha trà
- Dạy hát: “Múa cho mẹ xem”.(TT)

  +  VĐ: Múa minh họa.

  + TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. 
 - Cắt dán trang phục của bé


	
	

	Phát triển tình cảm –kỹ năng xã hội
	3 tuổi
	- Thể hiện sự an ủi , chia vui với người thân bạn bè  
- Kể chuyện: “ Hai anh em”, “ Cây khế” “Ai đáng khen nhiều hơn”, Kể chuyện : Tích chu”.
- Biểu diễn văn nghệ hát về chủ đề gia đình 
	  - Trẻ biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc.

- Biết được công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà và những người thân.
- Biết yêu thương, quan tâm giúp đỡ chia sẻ với mọi người trong gia đình.


	   - Thực hiện một số nề nếp trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

   - Làm một số công việc giúp bố mẹ và người thân trong gia đình.

   - Trò chuyện tìm hiểu về tình cảm, sở thích của các thành viên trong gia đình và những ứng xử lễ phép lịch sự với người thân trong gia đình.

   - Đóng vai các thành viên trong gia đình, người bán hàng.

  - Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình.

 - Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi  qua đóng vai các thành viên trong gia đình, bác sĩ, người bán hàng.



	
	4 tuổi
	   -  Nhận biết cảm xúc của người thân trong gia đình và biết thể hiện cảm xúc phù hợp.

- Thể hiện sự an ủi , chia vui với người thân bạn bè.

   - Chủ động làm 1 số công việc đơn giản hàng ngày.

   - Mạnh dạn, tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

  - Kể chuyện: “ Hai anh em”, “ Cây khế” “Ai đáng khen nhiều hơn”, 
- Biểu diễn văn nghệ hát về chủ đề gia đình 
	
	

	
	5 tuổi
	- Nhận biết cảm xúc của người thân trong gia đình và biết thể hiện cảm xúc phù hợp.

- Thực hiện một số quy tắc trong gia đình: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, cất đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, bỏ rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi.

 - Biết cách cư xử với các thành viên trong gia đình: lễ phép, tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ khi cần thiết.

 - Có ý thức về những điều nên làm như khóa nước khi rửa tay xong, tắt điện khi ra khỏi phòng, cất đồ dùng đúng nơi quy định.

 - Thể hiện sự an ủi, chia vui với người thân bạn bè.

   - Chủ động làm 1 số công việc đơn giản hàng ngày.

   - Mạnh dạn, tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

  - Kể chuyện: “ Hai anh em”, “ Cây khế” “Ai đáng khen nhiều hơn”
- Biểu diễn văn nghệ hát về chủ đề gia đình 
	
	


II. CHUẨN BỊ

  - Tranh ảnh về người

  - Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện … liên quan đến chủ đề và gắn liền với địa phương.

  - Kéo, bút chì, bút màu, sáp, đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, giấy báo.

  - Nhờ phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề.

  - Đồ dùng, đồ chơi trong gia đình:  nồi, chảo, muỗng, chén, đũa, ly thao, rỗ.

  - Tranh ảnh và các đồ chơi về đồ dùng trong gia đình: đồ gỗ, đồ nấu ăn uống, phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn.

  - Hình ảnh của trẻ chụp chung với gia đình: ảnh gia đình, ảnh chân dung…..

  - Những bài hát về chủ đề: Cả  nhà thương nhau, cháu yêu bà, múa cho mẹ xem, mẹ yêu không nào, nhà của tôi, chiếc khăn tay, bố là tất cả.

  - Bảng chủ đề: Gia đình 
  - Đồ chơi trong từng chủ đề nhánh





KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH 
        THỰC HIỆN 4 TUẦN (Từ ngày 21/10 đến ngày 15/11/2024)

                               TUẦN 1:  GIA ĐÌNH CỦA BÉ ( Từ 21/10 - 25/10/2024) 
	Các hoạt động
	Thứ 2

21/10
	Thứ 3

22/10
	Thứ 4

23/10
	Thứ 5

24/10
	Thứ 6

25/10

	Đón trẻ - TC
	- Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề

	Thể dục sáng
	- Hô Hấp: Thổi bóng

- Tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao, sang ngang

- Bụng: Đưa tay ngang, nghiên người sang ngang

- Chân: Bật về phía trước.

	 Hoạt động   ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về những người thân trong gia đình của bé.

- Trò chơi vận động: bật vào vòng.

Chơi tự do với vòng, chai nhựa 
	- Quan sát trò chuyện về hoa trong vườn sinh học
- Trò chơi: “Chi chi chành chành”

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện , đọc thơ về chủ đề

- Trò chơi vận động: cáo và chim sẽ

- Chơi tự do với miễng dừa, bao bố
	- Quan sát trò chuyện về ngôi nhà của bé

- Trò chơi vận động: chuyển thực phẩm vào kho

- Chơi tự do với dây thun
	 - Quan sát trò chuyện  về thời tiết
- Trò chơi vận động Kéo co
- Chơi tự do với vòng

	Hoạt động học
	LVPTTC

Tung bóng lên cao và bắt bóng
	         LVPTNT

Trò chuyện về gia đình của bé


	  LVPTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	  LVPT

KNTC-XH

Kể chuyện: 

“ Hai anh em” 
	LVPTNN

Dạy đọc thơ:

 “ Thương ông”

	Hoạt động vui chơi
	- Góc phân vai: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé.

- Góc Tạo hình: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...
- Góc xây dựng : Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.

              

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Chơi ở góc


	- Cho trẻ thực hiện quyển bé làm quen với chữ cái

- Trò chơi: tìm bạn


	- Tô màu một số đồ dùng trong gia đình

- Trẻ thực hiện  quyển làm quen với toán qua các con số
	- Trò chơi: “ghép tranh”

- Trò chơi: bé hãy chọn đúng”
	- Dạy trẻ cách rữa mặt

- Chơi ở góc


	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


                                             TUẦN 2:  NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH
(Thực hiện từ 28/10 – 01/11/2024)

	Các hoạt động
	Thứ 2

28/10
	Thứ 3

29/10
	Thứ 4

30/10
	Thứ 5

31/10
	Thứ 6

01/11

	Đón trẻ - TC
	- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá

	Thể dục sáng
	- Hô Hấp: Thổi nơ

- Tay: Hai tay sang ngang gập sau gáy
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Bật tách chân, khép chân

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về nhu cầu gia đình của bé 

- Trò chơi vận động:Thi xem ai chọn nhanh

- Chơi tự do : với dây thun
	-  Quan sát trò chuyện về bữa ăn gia đình của bé

- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng 

-  Chơi tự do: với đá sỏi


	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề 
- Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức 

- Chơi tự do: với bóng
	- Quan sát trò chuyện về những ngôi nhà xung quanh

- Trò chơi vận động: Địa chỉ nhà

- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề gia đình

-Trò chơi vận động: Xỉa cá mè

- Chơi tự do : với lon, chai nhựa 



	Hoạt động học
	LVPTTC

Tung, đập bắt bóng tại chỗ
	LVPTNT

Đếm đến 6. Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6
	    LVPTTM

  Vẽ ấm pha trà
	LVPT

KNTC-XH

Kể chuyện: 

“Cây khế”
	LVPTNN

Làm quen chữ cái : « e, ê »

	Hoạt động vui chơi
	- Phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng

- Tạo hình: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé

- Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé

- Âm nhạc: Hát múa các bài về chủ đề

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ tung, đập bắt bóng tại chỗ 
- Chơi ở góc
	- Nặn tự do

- Chơi tự do
	- Nặn số 6

- Trò chơi: Thử tài của bé


	- Ôn câu chuyện: “Cây khế”

- Dạy đọc thơ “ Thương ông”
	- Dạy trẻ cách rửa mặt

- Chơi ở góc

	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


         TUẦN 3:  ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
(Thực hiện từ 04/11 - 08/11/2024)

	Các hoạt động
	Thứ 2

04/11
	Thứ 3

05/11
	Thứ 4

06/11
	Thứ 5

07/11
	Thứ 6

08/11

	Đón trẻ - TC
	-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…

	Thể dục sáng
	- Hô Hấp: Thổi bóng bay

- Tay: Hai tay đưa về trước gập khủy tay
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về cách sử dụng và bảo quản đồ dùng  
- Trò chơi vận động:Đóan xem ai vào

- Chơi tự do: với phấn 
	- Quan sát trò chuyện về các đồ dùng làm bằng thủy tinh
- Trò chơi vận động: về đúng nhà của mình

 - Chơi tự do với vòng, hột hạt
	- Quan sát trò chuyện về các đồ dùng làm bằng sứ
Trò chơi vận động: sói và dê con

- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài chơi
	- Quan sát trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình.

- Trò chơi vận động Chuông reo ở đâu

- Chơi tự do: với bóng, bolling
	- Quan sát trò chuyện về một số nguyên vật liệu làm đồ dùng trong gia đình.

- Trò chơi vận động: xỉa cá mè.
- Chơi tự do: với bóng, vòng

	Hoạt động học
	LVPTTC

Ném xa bằng một tay


	LVPTNT

Phân loại, phân nhóm đồ dùng trong gia đình
	LVPTTM

- Dạy hát: “Múa cho mẹ xem”.(TT)

- VĐ: Múa minh họa.

- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	LVPT

KNTC-XH

Kể chuyện: “ Ai đáng khen nhiều hơn”
	LVPTNN

Dạy đọc thơ: “Thăm nhà bà”



	Hoạt động vui chơi
	- Góc âm nhạc: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca
- Góc thư viện: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình

- Góc tạo hình: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm.....

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ Ném xa bằng một tay
- Chơi ở góc
	- Hát các bài hát về chủ đề

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây
	- Ôn bài hát “Múa cho mẹ xem”
- Tô màu tranh đồ dùng gia đình


	- Ôn câu chuyện: “Ai đáng khen nhiều hơn”

- Đọc thơ: “Thương ông”
	- Nặn tự do

- Trò chơi: Thả đỉa ba ba”

	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


                                                  TUẦN 4:  GIA ĐÌNH BÉ CẦN GÌ?
       (Thực hiện từ 11/11- 15/11/2024)

	Các hoạt động
	Thứ 2

11/11
	Thứ 3

12/11
	Thứ 4

13/11
	Thứ 5

14/11
	Thứ 6

15/11

	Đón trẻ - TC
	-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Ngửi hoa

- Tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
- Bụng: Quay người sang trái – phải

- Chân: Bật chân trước chân sau

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về cách mặc quần áo cho phù hợp thời tiết trong ngày

- Trò chơi vận động:Tập tầm vông 

- Chơi tự do: với vòng, chai nhựa
	- Quan sát trò chuyện về các nguyên vật liệu làm nên ngôi nhà
- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng

- Chơi tự do: với dây thun, dây thừng
	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề

-Trò chơi vận động:Nhảy tiếp sức

- Chơi tự do: với bóng
	- Quan sát trò chuyện về đồ chơi ngoài trời
- Trò chơi vận động: Chuông reo ở đâu

- Chơi tự do: với lon
	- Quan sát trò chuyện về các kiểu nhà của bé

 - Trò chơi vận động Bịt mắt đá bóng.
- Chơi tự do: với vòng

	Hoạt động học
	LVPTTC

Ném trúng đích nằm ngang
	LVPTNT

Tách gộp trong phạm vi 6.


	LVPTTM

Cắt dán trang phục của bé
	LVPT

KNTC-XH

Biểu diễn văn nghệ: “Gia đình của bé”

	LVPTNN

Dạy đọc thơ: “ Giữa vòng gió thơm”

	Hoạt động vui chơi
	- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà

- Góc Tạo hình: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ ném trúng đích nằm ngang
- Chơi ở góc
	- Ôn tách gộp trong phạm vi 6

- Trò chơi: Nu na nu nống


	- Tô màu đồ dùng trong gia đình

- Chơi tự do
	-  Cho trẻ thực hiện quyển bé làm quen với chữ cái

- Chơi tự do
	- Nặn tự do

- Cho trẻ chơi lộn cầu vòng

	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


                          TUẦN 1:  GIA ĐÌNH CỦA BÉ ( Từ 21/10 - 25/10/2024) 
	Các hoạt động
	Thứ 2

21/10
	Thứ 3

22/10
	Thứ 4

23/10
	Thứ 5

24/10
	Thứ 6

25/10

	Đón trẻ - TC
	- Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề

	Thể dục sáng
	- Hô Hấp: Thổi bóng

- Tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao, sang ngang

- Bụng: Đưa tay ngang, nghiên người sang ngang

- Chân: Bật về phía trước.

	 Hoạt động   ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về những người thân trong gia đình của bé.

- Trò chơi vận động: bật vào vòng.

Chơi tự do với vòng, chai nhựa 
	- Quan sát trò chuyện về hoa trong vườn sinh học
- Trò chơi: “Chi chi chành chành”

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện , đọc thơ về chủ đề

- Trò chơi vận động: cáo và chim sẽ

- Chơi tự do với miễng dừa, bao bố
	- Quan sát trò chuyện về ngôi nhà của bé

- Trò chơi vận động: chuyển thực phẩm vào kho

- Chơi tự do với dây thun
	 - Quan sát trò chuyện  về thời tiết
- Trò chơi vận động Kéo co
- Chơi tự do với vòng

	Hoạt động học
	LVPTTC

Tung bóng lên cao và bắt bóng
	         LVPTNT

Trò chuyện về gia đình của bé


	  LVPTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	  LVPT

KNTC-XH

Kể chuyện: 

“ Hai anh em” 
	LVPTNN

Dạy đọc thơ:

 “ Thương ông”

	Hoạt động vui chơi
	- Góc phân vai: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé.

- Góc Tạo hình: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...
- Góc xây dựng : Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.

              

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Chơi ở góc


	- Cho trẻ thực hiện quyển bé làm quen với chữ cái

- Trò chơi: tìm bạn


	- Tô màu một số đồ dùng trong gia đình

- Trẻ thực hiện  quyển làm quen với toán qua các con số
	- Trò chơi: “ghép tranh”

- Trò chơi: bé hãy chọn đúng”
	- Dạy trẻ cách rữa mặt

- Chơi ở góc


	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


                                                        ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
- Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            THỂ DỤC SÁNG
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I.MỤC TIÊU
- (3t) Trẻ nhận ra và thực hiện được các động tác vận động thể dục sáng nhằm phát triển các cơ cho cơ thể (4,5t) Trẻ tập đúng động tác. Trẻ thực hiện tập thể dục để giúp cho cơ thể khỏe mạnh da vẻ hồng hào 

- (3t) Nhằm ph¸t triÓn c¸c c¬ cho trÎ. (4t) Góp phần tăng cường sức khỏe,cơ thể phát triển cân đối hài hòa. (5t) Rèn tư thế hoạt động đúng.
- Giáo dục trẻ có thói quen tập thể dục để cơ thể được khỏe mạnh.
II. CHUẨN BỊ:

* Cho cô:
- Cô thuộc động tác.
- 2 cái nơ 

* Cho trẻ

 -  Nơ (23 cặp)
 - Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
III.TIẾN HÀNH:

1. Khởi động:
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.
2. Trọng động:
* Bài tập phát triển chung:


- Hô hấp: Thổi bóng


- Tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao, sang ngang


- Bụng: Đưa tay ngang, nghiên người sang ngang

- Chân: Bật về phía trước.

3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
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I.MỤC TIÊU


  - (3t)Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi. (4t)Trẻ chơi các góc theo chủ đề (5t) Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi 

  - (3, 4t)Trẻ chia nhóm chơi và phân vai chơi.(4, 5t) Thể hiện được vai chơi và hợp tác với các bạn trong khi chơi
  - Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không văng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn

II.CHUẨN BỊ: 
* Cho cô:

- Bảng tên góc
* Cho trẻ:
 - Dây đeo, mũ nhóm trưởng, thảm
1.  Góc phân vai: 

 - Chuẩn bị: 1 dụng cụ nấu ăn, 10 trái cây, 10 bánh, 10 kẹo, 10 sữa, 20 rau, củ, quả....
 - Gợi ý hoạt động: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.

2. Góc thiên nhiên: 

 - Chuẩn bị: 1 bộ dụng cụ chăm sóc cây, 8 cây xanh

 - Gợi ý hoạt động: Chăm sóc vườn cây của bé.

 3. Góc tạo hình:

  - Chuẩn bị: 8 cây keo, 8 chai hồ, 10 giấy, 20 hạt, 1 con chỉ  

  - Gợi ý hoạt động: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...
 4. Góc xây dựng:

 - Chuẩn bị: 50 khối gỗ, 1 bịt ống hút, 10 ly nhựa, 8 chậu hoa 

- Gợi ý hoạt động: Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.

III.TIẾN HÀNH:

1. Ổn định – Trò chuyện 

- Lớp hát “Nhà của tôi”.

- Trò chuyện theo chủ đề

+ Các con vừa hát bài gì? (3t-Nhà của tôi)

+ Nhà con gồm có những ai? (3,4,5t-ba, mẹ, con)

+ Trong gia đình gồm có ba, mẹ, con và em vậy gia đình như thế nào? (5t-2 thế hệ, đông con)

- Giáo dục trẻ phải biết yêu thương, giúp đỡ ba mẹ những công việc vừa sức.

- Cô giới thiệu về các góc chơi, đồ dùng đồ chơi từng góc và giải thích cách chơi.

2. Cô giới thiệu các góc chơi

- Cô giới thiệu các góc và cho trẻ chọn góc chơi của mình.

- Bầu nhóm trưởng

+ Nhiệm vụ của nhóm trưởng là gì? (5t- Phân công nhiệm vụ cho các bạn)

+ Còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì sao? (5t- cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng phân công).

-  Giáo dục: Khi chơi phải biết nhường nhịn bạn, không tranh giành đồ chơi

3. Trẻ chơi

- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ của mình, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong góc.


- Cô quan sát trẻ chơi, vào góc cùng chơi với trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.


- Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.

4. Nhận xét


- Cuối giờ cô lại từng góc chơi để nhận xét các góc

+ Ai là  trưởng nhóm? (5t- trẻ chọn bạn trong nhóm) 

+ Các bạn chơi những gì? ( 5t- trẻ kể)

+ Các bạn chơi như thế nào? (4t- chơi rất vui)

+ Ai là người chơi giỏi nhất và tích cực nhất vậy? (3t- trẻ trả lời)

- Cô tặng bảng tên góc và cho trẻ đọc lại.

- Cô chọn một góc chơi tốt nhất, nhận xét cho cả lớp nghe và quan sát góc chơi của bạn.

- Cô nhắc nhỡ trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng nơi qui định và rửa tay

* Củng cố:

+ Các bạn được chơi những góc gì? (5t- phân vai, thiên nhiên, tạo hình,xây dựng).
- Kết thúc: cô tuyên dương, động viên, khuyến khích trẻ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------



NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
I. Mục tiêu 
- (3,4,5t) Trẻ  nhận ra và biết nhận xét bản thân và nhận xét được bạn.

- (3,4,5t) Trẻ nói được hạn chế của bản thân và của bạn, cấm đúng ống cờ của trẻ.
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 - Giáo dục trẻ học ngoan để được cấm cờ.
II.Chuẩn bị

* Cho cô và trẻ 

- Bảng bé ngoan.

- Cờ đủ cho trẻ.

 III. Cách tiến hành

  1. Ổn định.
  -  Hát: “ Hoa bé ngoan”
  + Các con vừa hát bài gì? (3t Hoa bé ngoan)
  + Trong bài hát nói đến ai? (5t nói đến một em bé ngoan được mẹ yêu cô khen)

  + Các con có muốn được như em bé này không? (4t Dạ muốn)

  + Để được như em bé này thì các con phải như thế nào? (4t Phải ngoan)
  -  Nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan

  + Đi học đúng giờ

  + Chăm phát biểu ý kiến

  + Không xưng hô mày tao với bạn
2. Tổ nhận xét và cắm cờ

- Cho lần lượt từng tổ nhận xét
  -  Trẻ biết tự nhận xét mình.
-  Trẻ được cô và bạn nhận xét.
-  Trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan được cô cho cấm cờ ( cô phát cờ, trẻ nhận cờ)
 3. Động viên nhắc nhỡ

  - Cô nhắc nhở, động viên những trẻ không cắm cờ

  - Yêu cầu trẻ phấn đấu chăm ngoan

   - Kết thúc: cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”

   --------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN

I. Mục tiêu

- (3,4,5t)Trẻ biết trong tuần đạt 4-5 cờ sẽ nhận được phiếu bé ngoan.
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- (3,4,5t)Trẻ biết tự nêu nhận xét


- Trẻ biết trân trọng khi nhận phiếu bé ngoan.           [image: image7.jpg]ok 1204
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II. Chuẩn bị


- Bảng bé ngoan (có cờ bé ngoan)


- Phiếu bé ngoan.


III. Tiến hành


1. Ồn định


- Hát “cả tuần điều ngoan”

+ Bài hát nói về điều gì? (bé ngoan) (3t)

+ Bé ngoan thì cuối tuần sẽ được gì?(Phiếu bé ngoan) (3,4,5t)

 Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.


2. Tổ nhận xét và phát phiếu bé ngoan


- Cho trẻ nhận xét theo tổ.


- Cô và trẻ nhận xét.


- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ


* Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.


- Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 -5 cờ thì được tặng một phiếu bé ngoan.


- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
- Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp: Thổi bóng

- Tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao, sang ngang

- Bụng: Đưa tay ngang, nghiên người sang ngang

- Chân: Bật về phía trước.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện về những người thân trong gia đình của bé.

- Trò chơi vận động: bật vào vòng.
- Chơi tự do với vòng, chai nhựa

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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  I.Mục tiêu
  - (3t)Trẻ thực hiện theo hướng dẫn của cô (4,5t) Trẻ nhận ra được cách tung bóng lên cao và bắt bóng và nắm được cách chơi, tham gia vào trò chơi vận động mà cô hướng dẫn
  - (3t) Luyện cho cháu kỹ năng tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay (4,5t) Trẻ nhận ra cách tung bóng lên cao bằng hai tay không làm rơi bóng, không ôm bóng vào ngực, trẻ nhanh nhẹn trong hoạt động .
 - Giáo dục trẻ  có tinh thần tích cực trong học tập, chơi không dành đồ chơi.
 II. Chuẩn bị

* Cho cô:

  - Cô thuộc động tác.     

  - 2 cái nơ 

* Cho trẻ
- 23 quả bóng
 - 46 cái nơ 
- Bài hát “cùng đi điều”, “ Mẹ yêu không nào”

 - 10 quả bóng, 20 cây cờ, 3 cái lon cắm cờ .

 - Sân tập rộng sạch thoáng mát an toàn .

 III. Tiến hành

  1. Khởi động:
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.
 2. Trọng động:

 * Bài tập phát triển chung

- Tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao, sang ngang

- Bụng: Đưa tay ngang, nghiên người sang ngang

- Chân: Bật về phía trước.
  * Vận động cơ bản: “Tung bóng lên cao và bắt bóng”
  - Cô giới thiệu bài tập thể dục: “Tung bóng lên cao và bắt bóng”

  - Cô làm mẫu lần 1 

  - Cô làm mẫu lần 2 kết hợp với giải thích: Tung bóng là chân đứng rộng bằng vai 2 tay cầm bóng để phía trước mặt khi có hiệu lệnh tung thì 2 tay cầm bóng đưa từ dưới tung thẳng lên cao khỏi đầu, sau đó mắt nhìn theo hướng bóng đi lên rồi thấy bóng rơi xuống thì 2 tay đón bắt bóng lại, không ôm bóng vào người.

- Cô mời trẻ khá lên thực hiện cho các bạn và cô cùng quan sát nhận xét chung cách thực hiện 

- Lần lượt cô mời cả lớp thược hiện, cô quan sát sửa sai cho cháu, động viên các cháu thực hiện tốt bài tập .
* Củng cố

- Các con vừa thực hiện vận động gì? (Tung bóng lên cao và bắt bóng )

- Cách thực hiện như thế nào? (Tung bóng là chân đứng rộng bằng vai 2 tay cầm bóng để phía trước mặt khi có hiệu lệnh tung thì 2 tay cầm bóng đưa từ dưới tung thẳng lên cao khỏi đầu, sau đó mắt nhìn theo hướng bóng đi lên rồi thấy bóng rơi xuống thì 2 tay đón bắt bóng lại, không ôm bóng vào người)

* Trò chơi vận động : “Chạy tiếp cờ”

- Cô giới thiệu trò chơi cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội bằng nhau đứng thành 2 hàng dọc 2 cháu ở đầu hàng cầm cờ, đặt ghế cách chổ các cháu 2m khi cô hô “ Hai, ba”, trẻ phải chạy nhanh về phía ghế, vòng qua ghế rồi chạy về chuyển cờ cho bạn thứ hai và đứng vào cuối hàng. Khi nhận được cờ cháu thứ 2 phải chạy ngay lên và phải vòng qua ghế rồi về chổ đưa cho bạn thứ 3. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước được khen. Ai không chạy vòng qua ghế hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu

-  Luật chơi: Phải cầm được cờ và chạy vòng quanh ghế

- Trẻ chơi 3-4 lần .

- Cô quan sát bao quát trẻ khi chơi.

3. Hồi tĩnh 

      - Trẻ đi nhẹ 1 -2 vòng hít thở sâu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc phân vai: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé.

- Góc Tạo hình: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...
- Góc xây dựng : Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn cho trẻ tung bóng lên cao và bắt bóng
- Chơi ở góc
----------------------------------------------------------------------------------------------------



NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
----------------------------------------------------------------------------------------------------




NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 

* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN
- Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về hoa trong vườn sinh học
- Trò chơi: “Chi chi chành chành”

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
                             LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt Động Học: “Trò chuyện về gia đình của bé“

I. MỤC TIÊU
- (3t) Trẻ nhận ra cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các thành viên trong gia đình, địa chỉ nhà, nơi ở. (4,5t) Biết được công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà và những người thân.

 - (3t) Rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để nói về gia đình (4,5t) trẻ mạnh dạn tự tin khi trả lời các câu hỏi của cô.

  - Giáo dục: Trẻ biết lễ phép vâng lời người lớn ,biết ngồi ngoan khi ngồi trên xe và đội mũ bảo hiểm, đi ra đường phải có người lớn dắt
II. Chuẩn bị

 *Cho cô:  

  - 5 Tranh về các thành viên trong gia đình, về các hoạt động của họ hàng ngày.                                                                                                                                                                                                 * Cho trẻ: 

  - 23 Tranh cho trẻ tô màu người thân trong gia đình.
  - Bài hát “Cả nhà thương nhau” “ Cháu yêu bà”
III. Tiến hành

 1.Ổn định- trò chuyện:

   - Hát: Cả nhà thương nhau.
   + Các con vừa hát bài gì? (3t-Cả nhà thương nhau)

   + Bài hát nói về điều gì? (4t-tình cảm gia đình)

   + Gia đình con có những ai? (5t-Trẻ tự kể) Ở đâu? (5t-Ấp K12 xã Phú Hiệp)

   + Con yêu ai nhất? (3,4,5t- Yêu mẹ, yêu ba)

  - GD Trẻ biết lễ phép vâng lời người lớn ,biết ngồi ngoan khi ngồi trên xe và đội mũ bảo hiểm, đi ra đường phải có người lớn dắt
   2. Quan sát tranh – đàm thoại. 
   - Đọc thơ: Yêu mẹ. Xem tranh gia đình có ba, mẹ, em bé. 

   + Trong tranh có ai? (3,4t-có bố, mẹ, em bé)

   +  Mẹ đang làm gì? (4,5t-đúc  nấu cơm cho bé ăn)

   + Bố đang làm gì? (4,5t-bố bế em bé để mẹ đúc cơm)

   + Anh đang làm gì giúp mẹ? (4,5t-quét nhà)

   + Đây là gia đình như thế nào? (5t-  ít con vì có ba mẹ, chị em sống chung)

   + Có mấy thế hệ? (5t-2 thế hệ cha, mẹ và con) 

   - Tương tự cô cho trẻ xem tranh vẽ gia đình có bố, mẹ, chị gái, em trai

   + Trong tranh có ai? (3,4t-  có bố, mẹ, chị, em, anh trai)
   + Gia  đình như thế nào? (4t-đông con) 

   - Cho trẻ so sánh gia đình đông con ít con

   - Gia đình có từ 2 con trở xuống gọi là gia đình ít con, trong gia đình chỉ có bố, mẹ và con gọi là gia đình 2 thế hệ, gia đình có 3 đến 4 con là gia đình đông con

  - Tương tự cô cho trẻ xem tiếp tranh vẽ gia đình có bố, mẹ, anh ,em bé. Cô cho trẻ biết đó là gia đình nhỏ có 2 thế hệ

  - Tương tự cô cho trẻ xem tiếp tranh vẽ gia đình có ông, bà, bố, mẹ,  bé. Cô cho trẻ biết đó là gia đình 3 thế hệ. Vì trong gia đình ngoài bố, mẹ ra có thêm ông, bà.

- Cho trẻ so sánh gia đình lớn, gia đình nhỏ 

- Giáo dục: Trẻ biết lễ phép, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người thân.
- GD trẻ về ATGT

3. Trò chơi 

  - Cho trẻ chơi trò chơi 1: “Gia đình nào của bé”. 
 - Cô giải thích: Phát cho mỗi trẻ 1 thẻ có những chấm tròn có số lượng từ 3 đến 5. Cô và trẻ vừa đi vừa hát, khi kết thúc bài hát thì trẻ sẽ đi tìm ngôi nhà có số lượng thành viên bằng với số chấm tròn trong thẻ của trẻ cầm trên tay.

  - Cho trẻ chơi trò chơi 2: “đính tranh theo thứ tự thành viên trong gia đình”.

  - Giải thích: cô có tranh ông, bà, cha, mẹ,  anh,  chị, em,  trong gia đình lớp chia 3 đội thi nhau lần lượt từng bạn chạy lên đính tranh theo thứ tự thành viên trong gia đình đông con ít con, 2 thế hệ 3 thế hệ 

  - Luật chơi: Trong vòng một bài hát khi bài hát kết thúc 2 đội dừng lại
  - Cô nhận xét tuyên dương

   - Kết thúc: Hát “ Cháu yêu bà ”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                         HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc phân vai: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé.

- Góc Tạo hình: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...
- Góc xây dựng : Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Cho trẻ thực hiện quyển bé làm quen với chữ cái

- Trò chơi: tìm bạn
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                            NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
----------------------------------------------------------------------------------------------------




NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 

* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ 4  ngày 23 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN
 - Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện, kể chuyện , đọc thơ về chủ đề

- Trò chơi vận động: cáo và chim sẽ
- Chơi tự do với miễng dừa, bao bố 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

HOẠT ĐỘNG HỌC:  NẶN ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
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I. Mục tiêu

- ( 3t) Trẻ kể tên một số đồ dùng đồ trong gia đình. (S) Trẻ nặn đồ dùng đồ trong gia đình theo sự hướng dẫn của cô. (3,4,5t)
- (3t) Rèn kỹ năng cơ bản cơ bản nặn xoay tròn ấn bẹp tạo thành đồ chơi để tặng bạn (4,5t) .Trẻ nặn được đồ dùng trong gia đình. (E)
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn làm ra.

II. Chuẩn bị

* Cho cô: 

- Mẫu nặn của cô : 1 cái chén, 1 cái nồi, 1 cái muỗng

* Cho trẻ:

- 23 hộp đất nặn, 23 cái bảng, 23 cái khăn lau.

- 14 cái bàn, 23 cái ghế

III. Tiến hành

1. Ổn định- trò chuyện (E1: Gắn kết)
- Hát “Cả nhà thương nhau” trò chuyện.
+ Các con vừa hát bài gì ? (3t-Cả nhà thương nhau)

+ Trong gia đình con có những ai?(4t-ông bà cha me. Con, em)

+ Trong ngày nghỉ cuối tuần gia đình thường làm gì? (5t-tổ chức bữa tiệc).

+ Để nấu những món ăn ta dùng những dụng cụ gì?(5t-chảo, đũa, dĩa, chén)

2. Quan sát mẫu và đàm thoại vật mẫu (E2 + E3: Khám phá + Giải thích)
- Cho trẻ quan sát vật nặn của cô
+ Cái chén này như thế nào? (5t- Miệng chén có dạng hình tròn và có đế chén ở phía dưới cái chén)
+ Cái chén này dùng để đựng thức ăn
+ Cái gì đây? (3t Cái nồi) 
+ Nồi có dạng hình gì? (4t- hình tròn)
- Cái nồi có dạng hình tròn, Phần thân là màu trắng, phần miệng nồi có dạng hình tròn)
+ Cô đã sử dụng những kĩ năng gì để làm ra 2 đồ dùng này? (xoay tròn, ấn bẹt, lăn dài….)

 + Cái gì đây? (3t Cái muỗng) 

 + Nồi có dạng hình gì? (4t- hình hơi dài)
 - Cái nồi có dạng hình tròn, Phần thân là màu trắng, phần miệng nồi có dạng hình tròn)  - Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn làm ra.
+ Cho trẻ nhắc lại một số kĩ năng khi nặn.

3. Trẻ thực hiện (E4: Vận dụng)
- Trẻ thực hiện nặn. Cô quan sát từng trẻ, gợi mở cho trẻ nói lên ý tưởng của mình. Cô hướng dẫn trẻ sử dụng các kĩ năng: xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt,… để tạo ra sản phẩm.

- Khuyến khích trẻ nặn thật nhiều sản phẩm, đặt tên cho sản phẩm của mình.

4. Nhận xét sản phẩm (E5: Đánh giá)
 - Con thích sản phẩm nào nhất? Vì sao? (5t- của bạn như Nguyên, vì bạn nặn bóng đẹp, cho màu phù hợp, nhiều sản phẩm)

 - Cô thích sản phẩm này nhất. Vì bạn nặn bóng đẹp, cho màu phù hợp, nhiều sản phẩm

 - Còn sản phẩm nào như thế nào? Vì sao? ( Chưa đẹp, vì bạn nặn chưa được sản phẩm, sản phẩm chưa bóng đẹp)

 - Cô Khen ngợi các bạn nặn tốt, động viên các bạn nặn chưa tốt
 - Kết thúc: Trẻ dọn dẹp tiếp cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------   
               HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc phân vai: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé.

- Góc Tạo hình: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...
- Góc xây dựng : Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Tô màu một số đồ dùng trong gia đình

- Trẻ thực hiện  quyển làm quen với toán qua các con số 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
----------------------------------------------------------------------------------------------------



NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ 5 ngày 24 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN
 - Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện về ngôi nhà của bé

- Trò chơi vận động: chuyển thực phẩm vào kho

- Chơi tự do với dây thun 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- KNXH
HOẠT ĐỘNG HỌC: KỂ CHUYỆN“ HAI ANH EM”
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I. Mục tiêu

- (3t) Trẻ nhớ tên câu chuyện. (4,5t) trẻ hiểu nội dung câu chuyện về người anh chăm chỉ được mọi người yêu mến và được hưởng hạnh phúc. Người em làm biếng bị đói sắp chết.

- (3t) Phát triển khả năng vốn từ cho trẻ. (4t) Trẻ đánh giá thái độ, hành vi của từng nhân vật trong chuyện. (5t) Thể hiện được tính cách của từng nhân vật trong chuyện. Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè
- Giáo dục trẻ siêng năng, chăm chỉ làm việc, biết yêu thương quan tâm lẫn nhau giữa anh em trong một nhà.

II. Chuẩn bị

1.Đồ dùng cho cô:

- Cô thuộc và kể diễn cảm câu chuyện.

- Máy laptop có hình ảnh nội dung câu chuyện “ Hai anh em”.

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.

2. Đồ dùng cho trẻ:

- Trang phục các nhân vật trong câu chuyện.

III. Cách tiến hành
 1. Ổn định trò chuyện

- Hát “Cả nhà thương nhau”.

- Xem tranh gia đình và trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé.

+ Nhà con có mấy anh, chị em? (3t- Trẻ tự kể)

+ Anh chị em trong nhà phải như thế nào với nhau? (4,5t - thương yêu nhau)

+ Con có thương anh chị em của mình không? (3,4t - dạ có)

- Giáo dục trẻ siêng năng, chăm chỉ làm việc, biết yêu thương quan tâm lẩn nhau giữa anh em trong một nhà.

- Cô cũng có câu chuyện nói về 2 anh em để biết 2 anh em có thương yêu nhau không thì các con hãy lắng nghe cô kể nhé đó là câu chuyện “Hai anh em”.

 2. Kể chuyện “ Hai anh em”
- Cô kể chuyện lần 1 diễn cảm và tóm nội dung câu chuyện: Câu chuyện nói về người anh chăm chỉ, siêng năng làm làm việc được mọi người yêu mến và rất thương em mình. Còn người em lười biếng ai cũng chê cười suýt nữa bị chết đói đó các con ạ! Vậy các con phải siêng năng làm việc theo sức của mình để giúp đỡ bố mẹ, anh chị em nhé.

- Cô kể lần 2 kết hợp cho cháu xem tranh                     

- Giảng từ khó: +  Lêu lổng: Ham chơi suốt ngày



               +  Hài lòng:  Rất vừa ý. 

* Đàm thọai:

+ Câu chuyện có tựa đề là gì? (3t-Hai anh em)

+ Người anh là người siêng năng phải không? (3,4t-phải) 

+ Người anh đã giúp gì cho mọi người? (gặt lúa, hái bông, chăm sóc bí ngô-5t)

+ Người anh có thái độ như thế nào khi được ông lão nhờ chăm sóc bí ngô? (5t-vui vẻ) 

+ Mọi người đối với người anh ra sao? (5t-tốt)

+ Còn người em là người thế nào? (5t-lười biếng) 

+ Người em có thái độ gì khi thấy mọi người làm việc? (5t- bỏ đi) Vì sao? (5t-lười biếng)

+ Khi được quả bí bổ ra toàn là vàng người anh đã nghĩ gì? (5t-rước em cùng chia vui)

+ Người em đã bị gì bên bờ bí ngô? (5t-sắp ngất vì đói)

+ Người anh an ủi và khuyên với em điều gì? (5t-phải siêng năng)

+ Con thích người anh hay người em? (5t-người anh). Vì sao ? (5t-vì anh siêng năng)

 - Giáo dục trẻ siêng năng, chăm chỉ làm việc, biết yêu thương quan tâm lẩn nhau giữa anh em trong một nhà.

3. Trò chơi “đóng vai”

- Cách chơi: cô là người dẫn truyện, trẻ nói các câu thoại của nhân vật trong truyện.

-  Cô giáo dục hành vi của các nhân vật trong truyện cho trẻ.

- Cho trẻ đổi vai thể hiện hành động nhân vật trong truyện

* Kết thúc: Hát “Đi chơi”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
               HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé.

- Góc Tạo hình: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...
- Góc xây dựng : Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Trò chơi: “ghép tranh”

- Trò chơi: “bé hãy chọn đúng”
-------------------------------------------------------------------------------------------------



NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
    -------------------------------------------------------------------------------------------------




NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 

* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN
- Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp: Xem tranh gia đình, tranh đồ dùng. 
- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình: Gia đình cháu có những ai? Giới thiệu gia đình đông con, ít con, địa chỉ nhà, công việc của bố mẹ … 
- Nói được khả năng sở thích riêng của bản thân
- Đọc thơ, ca hát giải câu đố về chủ đề 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện  về thời tiết

- Trò chơi vận động Kéo co
- Chơi tự do với vòng 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐỌC THƠ “THƯƠNG ÔNG”
I. MỤC TIÊU

- (3t) Trẻ nhớ tên bài thơ “thương ông” tên tác giả. (4, 5t) Trẻ hiểu được nội dung bài thơ Là con cháu phải biết thương yêu giúp đỡ ông bà của tác giả Tú Mở

- (3t) RÌn luyÖn cho trÎ ®äc trßn c©u râ rµng m¹ch l¹c (4, 5t)Trẻ thuộc bài thơ và đọc diễn cảm theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, luôn lễ phép với ông bà cha mẹ người lớn, biết quan tâm đến những người thân trong gia đình.

II. CHUẨN BỊ

* Cho cô: 
 - Hình ảnh về nội dung bài thơ “Thương ông” trên máy.

- Bài thơ chữ to  1 bài


* Cho trẻ:
 -  2 Bài thơ thiếu chữ 

 - 7 hình ảnh rời để trẻ đính “ông cháu, cây gậy, ngôi nhà”

III. TIẾN HÀNH

 1. Trò chuyện

 - Hát “Cả nhà thương nhau”

 + Các con vừa hát bài có tựa gì ? (3t- Cả nhà thương nhau) 

 + Gia đình con gồm có những ai? (4,5t- trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ)
 - Ở nhà con thường làm những công việc gì giúp đỡ cho ông bà của mình?
(4,5t-trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ)

  2. Dạy trẻ đọc thơ

- Cô cũng có 1 bài thơ của tác giả “Tú Mỡ” nói về bạn nhỏ thương ông của mình đã giúp đỡ gì cho ông của mình, thì các bạn cùng nghe cô đọc bài thơ “Thương ông” nhé!

- Lần 1: Cô đọc diễn cảm không tranh

- Tóm nội dung: Bài thơ có tựa là “Thương Ông” nói về bạn nhỏ Tuy nhỏ nhưng đã biết quan tâm giúp đỡ ông khi ông bị đau chân bước lên thềm rất khó khăn, bạn đã đến bên ông giúp ông bước lên thềm, ông đã khen cháu bé mà khoan.

- Lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp cho trẻ xem tranh 
- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ

- Lần 3: 

- Cho trẻ đọc nhiều hình thức: Nhóm, tổ, cá nhân.

- Cô cho trẻ đọc từ khó và cô giải thích từ khó
-  Cho trẻ đọc thơ trên bài thơ chữ to

+ Cho trẻ đọc tên bài thơ “Thương ông” đếm số từ (2 từ)

+ Tìm chữ cái đã học “ ơ, ô” 

+ Nhắc trẻ cách đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải

- Cô cho cả lớp đọc thơ

* Đàm thoại: 
+ Các bạn vừa đọc bài thơi gì” (3t-Thương ông)
+ Ai Bị đau chân? (4t-dạ ông)


+ Bé thấy ông như thế nào mà bé giúp ông? (5t- ông bị đau chân, bước lên thềm…chân khó quá)
+ Bạn đã làm gì để giúp ông? (4,5t-Việc chơi…..cháu đỡ ông lên)
+ Ông đã làm gì khi được cháu giúp đỡ (4,5t-Trong lòng sung sướng….. thương ông)
- vậy các bạn trong một gia đình thì các bạn phải như thế nào đồi với ông bà cha mẹ của mình? (5t- trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ)

- Giáo dục trẻ biết quan tâm yêu thương chăm sóc người thân trong gia đình, lễ phép với ông bà, cha mẹ và người lớn

3. Củng cố

- Trò chơi 1: “Đính hình thay từ” 

- Cách chơi: Chia trẻ làm 2, trẻ lần lượt lên đính hình còn thiếu, thay từ còn thiếu trong lời bài thơ, trẻ đính xong về cuối hàng và lần lượt trẻ đính cho đến hết các từ còn thiều trong bài thơ. 

- Luật chơi: Khi trẻ đính từ nào thì trẻ đọc câu thơ đó.

- Tổ chức cho trẻ cùng chơi, Cô quan sát và nhận xét trò chơi.

- Kết thúc: Cho trẻ cùng đọc lại bài thơ “Thương ông” trên bài tranh chữ thiếu                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc phân vai: Trẻ đóng vai thành viên trong gia đình “nấu ăn, bán hàng”.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé.

- Góc Tạo hình: Tạo ra những kiểu nhà từ giấy, hột hạt,...

- Góc xây dựng : Cho trẻ bố trí các bố cục để xây nhà, hàng rào, xây cổng nhà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Dạy trẻ cách rữa mặt

- Chơi ở góc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
                                       TUẦN 2:  NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH
(Thực hiện từ 28/10 – 01/11/2024)

	Các hoạt động
	Thứ 2

28/10
	Thứ 3

29/10
	Thứ 4

30/10
	Thứ 5

31/10
	Thứ 6

01/11

	Đón trẻ - TC
	- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá

	Thể dục sáng
	- Hô Hấp: Thổi nơ

- Tay: Hai tay sang ngang gập sau gáy
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Bật tách chân, khép chân

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về nhu cầu gia đình của bé 

- Trò chơi vận động:Thi xem ai chọn nhanh

- Chơi tự do : với dây thun
	-  Quan sát trò chuyện về bữa ăn gia đình của bé

- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng 

-  Chơi tự do: với đá sỏi


	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề 
- Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức 

- Chơi tự do: với bóng
	- Quan sát trò chuyện về những ngôi nhà xung quanh

- Trò chơi vận động: Địa chỉ nhà

- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề gia đình

-Trò chơi vận động: Xỉa cá mè

- Chơi tự do : với lon, chai nhựa 



	Hoạt động học
	LVPTTC

Tung, đập bắt bóng tại chỗ
	LVPTNT

Đếm đến 6. Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6
	    LVPTTM

  Vẽ ấm pha trà
	LVPT

KNTC-XH

Kể chuyện: 

“Cây khế”
	LVPTNN

Làm quen chữ cái : « e, ê »

	Hoạt động vui chơi
	- Phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng

- Tạo hình: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé

- Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé

- Âm nhạc: Hát múa các bài về chủ đề

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ tung, đập bắt bóng tại chỗ 
- Chơi ở góc
	- Nặn tự do

- Chơi tự do
	- Nặn số 6

- Trò chơi: Thử tài của bé


	- Ôn câu chuyện: “Cây khế”

- Dạy đọc thơ “ Thương ông”
	- Dạy trẻ cách rửa mặt

- Chơi ở góc

	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá 

----------------------------------------------------------------------------------------------------




THỂ DỤC SÁNG

I. MỤC TIÊU 
 - (3t) Trẻ nhận ra và thực hiện được các động tác vận động thể dục sáng nhằm phát triển các cơ cho cơ thể (4,5t) Trẻ tập đúng động tác. Trẻ thực hiện tập thể dục để giúp cho cơ thể khỏe mạnh da vẻ hồng hào 

  - (3t) Nhằm ph¸t triÓn c¸c c¬ cho trÎ. (4t) Góp phần tăng cường sức khỏe,cơ thể phát triển cân đối hài hòa. (5t) Rèn tư thế hoạt động đúng.

  - Giáo dục trẻ có thói quen tập thể dục để cơ thể được khỏe mạnh.

II. CHUẨN BỊ:

* Cho cô

- Cô thuộc động tác.
  - 2 Bùm bum
 * Cho trẻ
 - 46 bùm bum

 - Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
 - Bài hát “ Cùng đi điều”

III.TIẾN HÀNH:

1. Khởi động:

Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.

2. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:

- Hô hấp: Thổi nơ

- Tay: Hai tay sang ngang gập sau gáy
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Bật tách chân, khép chân 
3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------




HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
 I. MỤC TIÊU

  - (3t) Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi. (4t) Trẻ chơi các góc theo chủ đề(5t) Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi 

  - (3,4t) Trẻ chia nhóm chơi và phân vai chơi. (4,5t) Thể hiện được vai chơi và hợp tác với các bạn trong khi chơi
  - Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không văng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn

II.CHUẨN BỊ: 
* Cho cô:

  - Bảng tên góc
  * Cho trẻ:
  - Dây đeo, mũ nhóm trưởng, thảm
 1.  Góc phân vai: 

 - Chuẩn bị: 1 dụng cụ nấu ăn, 10 trái cây, 10 bánh, 10 kẹo, 10 sữa, 20 rau, củ, quả....
 - Gợi ý hoạt động: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng
2. Góc tạo hình:

  - Chuẩn bị: 23 hộp màu, 23 giấy A4 

  - Gợi ý hoạt động: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé
 3. Góc xây dựng:

 - Chuẩn bị: 50 khối gỗ, 1 bịt ống hút, 10 ly nhựa, 8 chậu hoa 

- Gợi ý hoạt động: Xây ngôi nhà của bé
4.Góc âm nhạc

+ Chuẩn bị: Mũ đội, dây kim tuyến, trống lắc, kèn, bi rô, phách tre

+ Gợi ý hoạt động: Hát múa các bài về chủ đề
 III.TIẾN HÀNH:

1. Ổn định – Trò chuyện 

- Hát “cả nhà thương nhau” 
-  Bài hát có tên là gì? (3t-Cả nhà thương nhau)

- Trong bài hát có những ai? (4t- Ba, mẹ, con)

- Vậy sống trong gia đình thì các con phải như thế nào? (5t-yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau)

- Trong gia đình các con phải biết yêu thương , tôn trọng những người thân trong gia đình

- Hãy xem cô chuẩn bị những gì cho các bạn tổ chức hoạt động vui chơi Chúng ta có thể chơi được những gì với những đồ dùng đó?( trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ)

- Khi vào nhóm chơi thì các bạn phải làm như thế nào? Nhóm trưởng có nhiệm vụ gì? Khi được phâm công thì các bạn phải làm ntn?( chơi đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng giao…)

- Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không văng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn
2. Cô giới thiệu các góc chơi

- Cô giới thiệu các góc và cho trẻ chọn góc chơi của mình.

- Bầu nhóm trưởng

+ Nhiệm vụ của nhóm trưởng là gì? (5t- Phân công nhiệm vụ cho các bạn)

+ Còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì sao? (5t- cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng phân công).

-  Giáo dục: Khi chơi phải biết nhường nhịn bạn, không tranh giành đồ chơi

3. Trẻ chơi

- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ của mình, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong góc.

- Cô quan sát trẻ chơi, vào góc cùng chơi với trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.

- Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.

4. Nhận xét


- Cuối giờ cô lại từng góc chơi để nhận xét các góc

+ Ai là  trưởng nhóm? (5t- trẻ chọn bạn trong nhóm) 

+ Các bạn chơi những gì? (5t- trẻ kể)

+ Các bạn chơi như thế nào? (4t- chơi rất vui)

+ Ai là người chơi giỏi nhất và tích cực nhất vậy? (3t- trẻ trả lời)

- Cô tặng bảng tên góc và cho trẻ đọc lại.

- Cô chọn một góc chơi tốt nhất, nhận xét cho cả lớp nghe và quan sát góc chơi của bạn.

- Cô nhắc nhỡ trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng nơi qui định và rửa tay

* Củng cố:

+ Các bạn được chơi những góc gì? (5t- phân vai, tạo hình, xây dựng, âm nhạc)
- Kết thúc: cô tuyên dương, động viên, khuyến khích trẻ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------






NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
I. Mục tiêu 
- (3,4,5t) Trẻ  nhận ra và biết nhận xét bản thân và nhận xét được bạn.

          - (3,4,5t) Trẻ nói được hạn chế của bản thân và của bạn, cấm đúng ống cờ của trẻ.
          - Giáo dục trẻ học ngoan để được cấm cờ.
     II.Chuẩn bị

* Cho cô và trẻ 

- Bảng bé ngoan.

- Cờ đủ cho trẻ.

    III. Cách tiến hành

  1. Ổn định.
  -  Hát: “ Hoa bé ngoan”
  + Các con vừa hát bài gì? (3t Hoa bé ngoan)
  + Trong bài hát nói đến ai? (5t nói đến một em bé ngoan được mẹ yêu cô khen)

  + Các con có muốn được như em bé này không? (4t Dạ muốn)

  + Để được như em bé này thì các con phải như thế nào? (4t Phải ngoan)
  -  Nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan

  + Đi học đúng giờ

  + Chăm phát biểu ý kiến

  + Không xưng hô mày tao với bạn
2. Tổ nhận xét và cắm cờ

- Cho lần lượt từng tổ nhận xét
            -  Trẻ biết tự nhận xét mình.
-  Trẻ được cô và bạn nhận xét.
-  Trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan được cô cho cấm cờ ( cô phát cờ, trẻ nhận cờ)
 3. Động viên nhắc nhỡ

  - Cô nhắc nhở, động viên những trẻ không cắm cờ

  - Yêu cầu trẻ phấn đấu chăm ngoan

   - Kết thúc: cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”

--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN

I. Mục tiêu

- (3,4,5t)Trẻ biết trong tuần đạt 4-5 cờ sẽ nhận được phiếu bé ngoan.


- (3,4,5t)Trẻ biết tự nêu nhận xét


- Trẻ biết trân trọng khi nhận phiếu bé ngoan.


II. Chuẩn bị


- Bảng bé ngoan (có cờ bé ngoan)


- Phiếu bé ngoan.


III. Tiến hành


1. Ồn định


- Hát “cả tuần điều ngoan”

+ Bài hát nói về điều gì? (bé ngoan) (3t)

+ Bé ngoan thì cuối tuần sẽ được gì?(Phiếu bé ngoan) (3,4,5t)

 Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.


2. Tổ nhận xét và phát phiếu bé ngoan


- Cho trẻ nhận xét theo tổ.


- Cô và trẻ nhận xét.


- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ


* Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.


- Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 -5 cờ thì được tặng một phiếu bé ngoan.


- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 2 ngày 28 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá
----------------------------------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp: Thổi nơ

- Tay: Hai tay sang ngang gập sau gáy
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Bật tách chân, khép chân
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện về nhu cầu gia đình của bé 

- Trò chơi vận động:Thi xem ai chọn nhanh

- Chơi tự do : với dây thun 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

[image: image17.jpg]


HOẠT ĐỘNG HỌC: TUNG, ĐẬP BẮT BÓNG TẠI CHỖ

I. Mục tiêu
 - (3t)Trẻ thực hiện theo hướng dẫn của cô (4,5t).Trẻ nhận ra được cách tung, đập bắt bóng tại chỗ và nắm được cách chơi, tham gia vào trò chơi vận động mà cô hướng dẫn
 - (3t) Luyện cho cháu kỹ năng tung, đập bắt bóng tại chỗ (4,5t) Rèn luyện kĩ năng khéo léo khi tung, đập bắt bóng của trẻ
 - Giáo dục trẻ biết kiên trì, chịu khó trong khi luyện tập, có ý thức khi tập.

I. Chuẩn bị

* Cho cô:

  - Cô thuộc động tác.
  - 2 cái nơ 

* Cho trẻ

 - 23 quả bóng

  - 46 cái nơ 

  - Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
III. Cách tiến hành
 * Khởi động :
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.
* Trọng động : Tập bài phát triển chung. 

- Tay: Hai tay sang ngang gập sau gáy

- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Bật tách chân, khép chân
* Vận động cơ bản: Tung, đập bắt bóng tại chỗ
- Cô làm mẫu lần 1, không giải thích.

- Cô làm mẫu lần 2 giải thích: Cô đứng chân rộng bằng vai lưng thẳng, 2 tay cầm bóng tung bóng từ dưới thẳng lên cao khỏi đầu mắt nhìn theo hướng bóng đi lên rồi thấy bóng rơi xuống thì đưa 2 tay đón bắt bóng lại, không ôm bóng vào người. Sau đó cầm bóng đập xuống sàn, phía trước mũi bàn chân và bắt lại bóng khi bóng nảy lên.
- Lần lượt cho 2 cháu lên  thực hiện, một cháu tung, đập bắt bóng tại chỗ. Sau đó đổi chỗ cho nhau. Thực hiện lần lượt đến hết lớp.

- Cô quan sát động viên và sửa sai cho trẻ.

- Mình vừa học bài gì? (tung, đập bắt bóng tại chỗ)

- Cách thực hiện như thế nào? (đứng chân rộng bằng vai lưng thẳng, 2 tay cầm bóng tung bóng từ dưới thẳng lên cao khỏi đầu mắt nhìn theo hướng bóng đi lên rồi thấy bóng rơi xuống thì đưa 2 tay đón bắt bóng lại, không ôm bóng vào người. Sau đó cầm bóng đập xuống sàn, phía trước mũi bàn chân và bắt lại bóng khi bóng nảy lên)
- Cô  nhận xét lớp học.

- Cô tổ chức cho cháu chơi: Đá bóng cầu môn

+ Cách chơi: Cô đặt quả bóng trước vạch chuẩn cách cầu môn 3m nhiệm vụ của bạn là dùng sức bàn chân đá bóng thật mạnh vào cầu môn
 + Luật chơi:  quả bóng nào vào được cầu môn thì được tính còn quả bóng nào ra ngoài thì không tính quả bóng đó

 - Trò chơi tiếp tục như thế cho các bạn tiếp theo 

* Hồi tĩnh
  - Đi nhẹ nhàng hít thở vài vòng .
----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng

- Tạo hình: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé

- Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé

- Âm nhạc: Hát múa các bài về chủ đề 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn cho trẻ tung, đập bắt bóng tại chỗ 

- Chơi ở góc 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 29 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá 

----------------------------------------------------------------------------------------------------   
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

-  Quan sát trò chuyện về bữa ăn gia đình của bé

- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng 

-  Chơi tự do: với đá sỏi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Hoạt động học: Đếm đến 6. Nhận biết nhóm  có 6 đối tượng.

Nhận biết chữ số 6


I. Mục tiêu
 - ( 3t) Trẻ đếm theo sự hướng dẫn của cô. (4,5t) Trẻ đếm đến 6, nhận ra chữ số 6, đếm nhóm đồ dùng cá nhân: tô, chén, muỗng có số lượng 6.
  - (3t) Rèn kĩ năng đếm cho trẻ (4,5t).Thực hiện cách đếm từ trái sang phải, đếm lần lượt từng số và chọn chữ số 6 tương ứng đặt vào : tô, chén, muỗng. 
 - GD trẻ biết tích cực tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng cá nhân, đồ chơi của nhóm lớp và cắt đúng nơi qui định khi sử dụng xong.

II. Chuẩn bị. 
 * Cho cô:  


 - Lô tô dụng cụ làm việc của bác nông dân: 6 tô, 6 chén, 6 muỗng.

 - 6 hình bác nông dân, thẻ số 6, 5, 2.

 - Bức tranh có hình 5 đồ dùng gia đình  

 - Cô dán các đồ chơi xung quanh lớp học có số lượng 6.

 * Cho trẻ: 
 - Mỗi trẻ một rổ đồ chơi, trong đó có 2 nhóm đối tượng có số lượng là 6 (Nhóm hình đồ dùng gia đình, nhóm hình cái).

   - Thẻ số từ 1 đến 6.

III. Tiến hành

 1. Ổn định – trò chuyện 
  - Hát “Tía má em” trò chuyện.

  - Các bạn vừa hát bài hát gì? (3t-tía má em)

  - Bài hát nói về ai? (4t-ba, mẹ)

  - Đố các bạn đồ dùng gia đình là gì? (5t-tô, chén, muỗng)
  - GD trẻ biết tích cực tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng cá nhân, đồ chơi của nhóm lớp và cắt đúng nơi qui định khi sử dụng xong.
  2. Ôn luyện số 5
  - Cô đưa tranh đồ dùng gia ra và cho trẻ đếm số lượng   .

  - Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng với các đồ dùng gia .

  3. Nhận biết số 6
  - Các bạn hãy lấy hình các đồ dùng gia và xếp thành hàng ngang trước mặt.

  - Bây giờ các bạn hãy xếp 5 cái chén phía dưới hình cái muỗng . Cô làm mẫu , đặt tương ứng 1-1, trẻ đếm và đặt theo cô.

  - Các bạn nhìn xem có đủ số chén và số cái muỗng chưa? (5t-dạ chưa) Còn thiếu mấy? (5t- thiếu 1) Số cái muỗng với số chén như thế nào với nhau? (5t-chưa bằng nhau)  Nhiều hơn mấy? (5t- nhiều hơi 1)
  - Cô yêu cầu trẻ đặt số tương ứng cho 2 nhóm.

  - Muốn cho 2 nhóm bằng nhau chúng ta phài làm sao? (5t-thêm 1 vào)
  - Cho trẻ thêm 1 chén vào và đặt thẻ số tương ứng.

  - Cho trẻ kiểm tra lại số bác nông dân và số chén.

  - Cô đặt thẻ số 6 và giới thiệu số 6.

  - Luyện phát âm và nói cấu tạo số 6.

  - Kết luận: Có 5 cái chén thêm một là 6.
 
4. Luyện sử dụng số 6

  - Trò chơi1: Gắn thẻ số 6 vào những đồ vật có số lượng 6.

  + Cách chơi: chia lớp thành 2 nhóm mỗi nhóm sẽ thảo luận và tìm những nhóm đồ vật có số lượng 6 xung quanh lớp và gắn thẻ số tương ứng.
   - Trò chơi 2: Ôn nhận biết số lượng từ 1 đến 6: cho trẻ gắn thẻ số từ 1-6 vào các nhóm đồ vật

   - Cô cho trẻ tạo nhóm có số lượng 6 : vỗ tay 6 cái, đếm tiếng vỗ tay.
   - Kết thúc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------      
                                   HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng

- Tạo hình: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé

- Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé

- Âm nhạc: Hát múa các bài về chủ đề
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Nặn tự do

- Chơi tự do 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề 
- Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức 

- Chơi tự do: với bóng
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

HOẠT ĐỘNG HỌC: VẼ ẤM PHA TRÀ
[image: image18.jpg]



I. Mục tiêu
- (3t)Trẻ vẽ được các nét mà cô hướng dẫn (4,5t) phối hợp các nét cơ bản để vẽ, tô màu phù hợp, sắp xếp bố cục bức tranh cân đối
 - (3t) Rèn cho trẻ kĩ năng vẽ các nét cơ bản. (4,5t) Rèn kĩ năng để vẽ ấm pha trà nhiều kiểu khác nhau và cầm bút, tô màu, tư thế ngồi vẽ 

 - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng trong gia đình, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
II. Chuẩn bị
- Cho cô: 3 tranh mẫu, 1 vật thật,
- Cho trẻ: 
+ 23 giấy vẽ, 23 bút màu
+ 15 cái bàn, 23 cái ghế 
+ Bài thơ “Yêu mẹ”
III. Tiến hành 
 1.Ổn định trò chuyện:
 -  Đọc thơ “Yêu mẹ”
 + Các xon vừa đọc bài thơ gì? (3t- Yêu mẹ)

 + Các con có yêu mẹ mình không? (3,4t-dạ có)

 + Mẹ đi làm, đi chợ về mệt các con làm gì? (5t-con mở quạt cho mẹ mát, rót nước cho mẹ uống) 
 + Nhà con đựng nước bằng gì? (4,5t-ấm, bình, ca) 

 + Vậy hôm nay cô sẽ dạy các vẽ ấm pha trà nhé! (dạ)
  - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng trong gia đình, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn
2.Quan sát - đàm thoại tranh mẫu
 - Cho lớp xem tranh các kiểu ấm.
+ Đây là gì? (3t- Trẻ tự kể)
+ Cô cũng có ấm pha trà các bạn nhìn xem có đẹp không? (dạ đẹp)
 - Cô chỉ vào từng bộ phận của ấm trà như vòi, nắp, tay cầm, thân.

 + Trên thân ấm vẽ trang trí hoa văn gì? (4,5t-hoa, lá..)
3. Cô và trẻ cùng thực hiện vẽ ấm pha trà
- Cô khái quát lại: Khi vẽ, các con cầm bút tay phải, cầm bằng 3 đầu ngón tay, ngồi thẳng lưng, Trước tiên cô vẽ 1 nét cong bên trái, tiếp theo cô vẽ thêm một nét cong bên phải rồi cô vẽ 1 nét ngang ngắn ở trên và 1 nét ngang ngắn ở dưới nối 2 nét cong lại. Tiếp theo cô vẽ nét cong ở phía trên làm nắp ấm, rồi cô vẽ tiếp quai, vòi ấm là những nét lượn cong. Cô đã vẽ xong ấm trà,nhưng để cho nó đẹp hơn thì cô sẽ tô màu.
 - Cô quan sát trẻ thực hiện, gợi hỏi những gì trẻ định vẽ, giúp trẻ thể hiện ý định của mình trên bức tranh. 
- Nhắc nhở trẻ tô màu không lem và cố gắng tô một chiều.

- Cô động viên trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút, cố gắng hoàn thành sản phẩm.

4. Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
 - Cho đem sản phẩm lên trưng bày.
 - Mời 2-3 trẻ lên nhận xét sản phẩm.
 + Con thích sản phẩm nào? Vì sao? (Sản phẩm bạn huy, vì bạn vẻ dẹp tô màu không lem ra ngoài cho màu phù hợp)
 + Bạn vẽ như thế nào? (5t- vẽ được ấp pha trà)
 + Con có nhận xét gì về cách tô màu của bạn? (3t- tô không lem)

 - Sau đó cô nhận xét chung cả lớp, tuyên dương những trẻ có sản phẩm đẹp, động viên những trẻ chưa làm xong, sản phẩm chưa đẹp hôm sau cố gắng hơn.
 - Kết thúc: Trẻ dọn dẹp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                            HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng

- Tạo hình: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé

- Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé

- Âm nhạc: Hát múa các bài về chủ đề 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Nặn số 6

- Trò chơi: Thử tài của bé

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 31 tháng 10 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về những ngôi nhà xung quanh

- Trò chơi vận động: Địa chỉ nhà

- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời 
 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- KNXH
HOẠT ĐỘNG HỌC: KỂ CHUYỆN“ CÂY KHẾ”

I. Mục tiêu
  - (3t) Trẻ nhớ tên câu chuyện (4,5t) Trẻ nhận ra được các nhân vật trong truyện hiểu được nội dung câu chuyện: 2 anh em, bố mẹ mất sớm, chỉ để lại 1 ngôi nhà và 1 cây khế , người anh tham lam giành lấy ngôi nhà, chỉ cho người em cây khế. Cuối cùng vì tham lam nên người anh đã chết.
  - (3t)Rèn cho trẻ kỷ năng đọc tròn câu (4,5t) Trẻ thể hiện tình cảm qua câu chuyện diễn đạt ý nghĩ của mình rõ ràng, mạch lạc.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng người thân trong gia đình  
II. Chuẩn bị

  * Cho cô 


  - Cô thuộc và kể diễn cảm câu chuyện.

  - Máy laptop có hình ảnh nội dung câu chuyện “Cây khế”.

  - Hệ thống câu hỏi đàm thoại.

  - Bài thơ “ Làm anh ”

   * Cho trẻ 

  -  23 Mũ đội cho trẻ đóng vai

  -  1 cây khế


III. Cách tiến hành

1. Ổn định – trò chuyện
  - Đọc thơ: “ Làm anh ”

  - Cô trò chuyện về bài thơ

 + Các con vừa đọc bài thơ có tên là gì? ( 3t-Làm anh)

 + Trong bài thơ nói người anh như thế nào? (4t-luôn yêu thương em )

 + Đối với em của mình thì các con phải làm sao? (5t-thương em, nhường đồ chơi cho em)

 - Cô giáo dục: Anh em sống chung trong gia đình phải biết yêu thương, nhường nhịn giúp đỡ lẫn nhau

  - Cô cũng có một câu chuyện nói về tình cảm anh em nữa nè các con. Đó là câu chuyện “ Cây khế”, các con lắng nghe cô kể nhé.

  2.  Kể chuyện “Cây khế”

  - Cô kể lần 1 tóm tắt nội dung câu chuyện

  Câu chuyện nói về 2 anh em, bố mẹ mất sớm, chỉ để lại 1 ngôi nhà và 1 cây khế , người anh tham lam giành lấy ngôi nhà, chỉ cho người em cây khế. Cuối cùng vì tham lam nên người anh đã chết.
  - Cô kể lần 2 trên máy và cho trẻ kể chuyện cùng cô.

  - Kể đến đâu cô giải thích từ khó đến đó

           + Phàn nàn có nghĩa như trách móc, phê phán
 + Vàng ruộm có nghĩa là một màu vàng rất đẹp

 + Đỗ có nghĩa là đậu

 + Vứt có nghĩa là bỏ đi, không cần nữa
 + Bực tức có nghĩa là tức giận

   * Đàm thoại 


   + Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì ? (3t-cây khế)

   + Trong câu chuyện cây khế có những nhân vật nào? (4t-2 anh em ,chim)

   + Khi chia tài sản thì người anh đã chia như thế nào? (5t- Anh lấy hết nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò)    

   + Người anh chia cho người em những gì? (5t-Một túp liều nhỏ, một mảnh vườn trong đó có cây khế ngọt)

   + Khi chim phượng hoàng ăn khế thì người em nói gì với chim phượng hoàng như thế nào? (5t- Chim ơi! Nhà tôi chỉ có cây khế này thôi tôi định bán khế để lấy tiền đông gạo, chim ăn hết gia đình tôi sống bằng gì?)

   + Chim đã trả lời với người em ra sao? (5t-ăn 1 quả khế trả 1 cục vàng, may túi 3 gang mang đi mà đựng)

  + Khi thấy người em giàu lên thì người anh có thái độ gì với người em?      (5t-đổi nhà lấy cây khế) 

   + Vì tham lam nên người anh như thế nào? (5t-người anh bị rơi xuống biển) 
  + Qua câu chuyện con thích nhất nhân vật nào nhất? (5t-người em) vì sao?

(5t-thương anh)  
  + Nếu con là người anh thì phải như thế nào (5t-yêu thương em của mình)
  * Giáo dục trẻ: Biết thương yêu, kính trọng người thân, nhường nhịn em nhỏ.

  3. Trò chơi “đóng vai”
- Cách chơi: cô là người dẫn truyện, trẻ nói các câu thoại của nhân vật trong truyện.

-  Cô giáo dục hành vi của các nhân vật trong truyện cho trẻ.

- Cho trẻ đổi vai thể hiện hành động nhân vật trong truyện

- Cô quan sát lớp và cho trẻ đổi vai chơi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                            HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng

- Tạo hình: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé

- Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé

- Âm nhạc: Hát múa các bài về chủ đề 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn câu chuyện: “Cây khế”

- Dạy đọc thơ “ Thương ông”

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình: ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, vui chơi, giải trí, sự quan tâm lẫn nhau.

-  Kể được tên một số thức ăn cần có trong thức ăn hằng ngày  Hiểu ý nghĩa một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ việc hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc lá                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề gia đình

-Trò chơi vận động: Xỉa cá mè

- Chơi tự do : với lon, chai nhựa 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động học: Làm quen chữ cái “e,ê”.   
                  e, ê
I. Mục tiêu

 - ( 3t) Trẻ phát âm chữ cái “ e, ê”.(4, 5t) Trẻ nhận ra được cấu tạo của chữ , “ e, ê” bằng có nét cong hở bên phải và một nét ngang . Trẻ so sánh, phân biệt sự giống và khác nhau giữa các chữ cái “e,ê”. (S) 
 - ( 3t) Phát triển ngôn ngữ. (4,5t) Trẻ phát âm đúng, rõ ràng chữ cái “ e, ê”(5t) tìm ra chữ cái, “ e, ê” trong từ trong tiếng, chơi được trò chơi. (E)
 - GD:  Trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi qui định, tự tin phát biểu ý kiến.

II. Chuẩn bị.


 * Cho cô: 

 - Bài giảng powerpoint.

 - Tranh “Em bé”, “Mẹ bế bé”, “Bé bú sữa”, “bé ăn lê”, “Chùm khế”.

 - 2 bài thơ “Mẹ ốm” viết chữ to.

 *Cho trẻ: 
 - 2 bút lông.

 - Các chữ cái e, ê rời.

III. Tiến hành:

- Cho trẻ xem tranh:  “Gia đình bé Liên” Cho trẻ kể chuyện sáng tạo theo bức tranh và mời trẻ đặt tên cho câu truyện mình vừa kể theo bức tranh.: “ Gia đình bé Liên”

- Các con nhìn xem trong tranh có gì? (3,4,5t-trẻ tự kể theo khả năng của trẻ)
- Cô cũng có tên câu chuyện rất hay “ Gia đình bé Liên”
- Các con xem băng từ cô có mấy tiếng? (4,5t- 4 tiếng )
- Những chữ cái nào học rồi? (4,5t- chữ cái đã học (a)

- Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con chữ cái mới là (a). Còn những chữ còn lại hôm sau cô sẽ giới thiệu cho các con nữa nha!
 2. Làm quen chữ e, ê.
- Cô giới thiệu chữ e:

 + Cô đọc mẫu 2-3 lần cho trẻ nghe.

 + Cho trẻ đọc chữ “e” theo lớp, tổ và cá nhân

 + Các con nhìn xem chữ “e” này như thế nào?( (4,5t-Một nét cong hở bên phải và một nét ngang).

 Cô kết lại: Gồm một nét cong hở bên phải và một nét ngang         
 + Cô giới thiệu chữ “E,e,e”
 - Cô giới thiệu chữ ê:
 + Cô đọc mẫu 2-3 lần cho trẻ nghe.

 + Cho trẻ đọc chữ “ê” theo lớp, tổ và cá nhân
 + Các con nhìn xem chữ “ê” này như thế nào? (Gồm một nét cong hở bên phải và một nét ngang và có dấu nón ở trên)      
   Cô kết lại: Gồm một nét cong hở bên phải và một nét ngang và có dấu nón ở trên      
+ Cô giới thiệu chữ “Ê, ˆ, ê”
 - So sánh chữ e, ê.
 + Giống nhau: Có nét cong hở bên phải, nét gạch ngang.
+ Khác nhau chữ ê có thêm dấu nón.
- Cô tóm lại
 + Giống nhau: Có nét cong hở bên phải, nét gạch ngang
 + Khác nhau chữ e không có dấu nón, chữ ê có thêm dấu nón.
 
3. Trò chơi:


* Trò chơi 1: Săn tìm chữ cái “EL24”.

- Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 thẻ chữ cái . Cho trẻ đi vòng tròn hát 1 bài hát, khi có hiệu lệnh của cô trẻ sẽ tìm bạn nào có thẻ chữ giống và chạy lại đứng gần sau đó về chỗ ngồi thành vòng tròn.

* Trò chơi 2: Thi xem ai nhanh

- Cô chia cả lớp thành 3 tổ xếp thành 3 hàng dọc, mỗi tổ có một tờ giấy rô ki có hình ảnh và từ tương ứng, các từ còn khuyết những chữ cái vừa học, mỗi tổ sẽ có một rổ gồm những chữ cái rời.

- Cô sẽ cho cả lớp cùng đọc lại những từ có trong tờ giấy rô ki. Sau đó cô cho 3 tổ cùng thực hiện đính chữ lên từ phù hợp với tranh, khi thực hiện lần lượt từng trẻ của từng tổ, trẻ về đến đầu hang thì trẻ kế tiếp mới lên. 

- Tổ nào thực hiện trước và đúng thì sẽ được cô khen.

* Trò chơi 3: Tạo dáng
- Mỗi trẻ sẽ có một bảng con và một hộp đất nặn, khi cô nói chữ cái (o, ô, ơ) thì trẻ sẽ lấy đắt nặn tạo thành dáng chữ đó và giơ lên cho cô và cả lớp cùng nhận xét.

- Cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

-> Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
 - Phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình, bán hàng

- Tạo hình: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé

- Xây dựng: Xây ngôi nhà của bé

- Âm nhạc: Hát múa các bài về chủ đề 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA
Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Dạy trẻ cách rửa mặt

- Chơi ở góc 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
            TUẦN 3:  ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
(Thực hiện từ 04/11 - 08/11/2024)
	Các hoạt động
	Thứ 2

04/11
	Thứ 3

05/11
	Thứ 4

06/11
	Thứ 5

07/11
	Thứ 6

08/11

	Đón trẻ - TC
	-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…

	Thể dục sáng
	- Hô Hấp: Thổi bóng bay

- Tay: Hai tay đưa về trước gập khủy tay
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về cách sử dụng và bảo quản đồ dùng  
- Trò chơi vận động:Đóan xem ai vào

- Chơi tự do: với phấn 
	- Quan sát trò chuyện về các đồ dùng làm bằng thủy tinh
- Trò chơi vận động: về đúng nhà của mình

 - Chơi tự do với vòng, hột hạt
	- Quan sát trò chuyện về các đồ dùng làm bằng sứ
Trò chơi vận động: sói và dê con

- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài chơi
	- Quan sát trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình.

- Trò chơi vận động Chuông reo ở đâu

- Chơi tự do: với bóng, bolling
	- Quan sát trò chuyện về một số nguyên vật liệu làm đồ dùng trong gia đình.

- Trò chơi vận động: xỉa cá mè.
- Chơi tự do: với bóng, vòng

	Hoạt động học
	LVPTTC

Ném xa bằng một tay


	LVPTNT

Phân loại, phân nhóm đồ dùng trong gia đình
	LVPTTM

- Dạy hát: “Múa cho mẹ xem”.(TT)

- VĐ: Múa minh họa.

- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	LVPT

KNTC-XH

Kể chuyện: “ Ai đáng khen nhiều hơn”
	LVPTNN

Dạy đọc thơ: “Thăm nhà bà”



	Hoạt động vui chơi
	- Góc âm nhạc: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca
- Góc thư viện: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình

- Góc tạo hình: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm.....

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ Ném xa bằng một tay
- Chơi ở góc
	- Hát các bài hát về chủ đề

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây
	- Ôn bài hát “Múa cho mẹ xem”
- Tô màu tranh đồ dùng gia đình


	- Ôn câu chuyện: “Ai đáng khen nhiều hơn”

- Đọc thơ: “Thương ông”
	- Nặn tự do

- Trò chơi: Thả đỉa ba ba”

	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…

---------------------------------------------------------------------------------------------------




THỂ DỤC SÁNG
I. MỤC TIÊU 
 - (3t) Trẻ nhận ra và thực hiện được các động tác vận động thể dục sáng nhằm phát triển các cơ cho cơ thể (4,5t) Trẻ tập đúng động tác. Trẻ thực hiện tập thể dục để giúp cho cơ thể khỏe mạnh da vẻ hồng hào 

  - (3t)Nhằm ph¸t triÓn c¸c c¬ cho trÎ. (4t) Góp phần tăng cường sức khỏe,cơ thể phát triển cân đối hài hòa.(5t) Rèn tư thế hoạt động đúng.

  - Giáo dục trẻ có thói quen tập thể dục để cơ thể được khỏe mạnh.

II. CHUẨN BỊ:

* Cho cô

- Cô thuộc động tác.
  - 2 cái nơ
 * Cho trẻ
 - 46 cái nơ
 - Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
 - Bài hát “ Cùng đi điều”

III.TIẾN HÀNH:

1. Khởi động:

Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.

2. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:

- Hô hấp: Thổi bóng bay

- Tay: Hai tay đưa về trước gập khủy tay
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối
3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

I.MỤC TIÊU

- (3t) Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi. (4t) Trẻ chơi các góc theo chủ đề(5t) Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi 
 - (3,4t) Trẻ chia nhóm chơi và phân vai chơi. (4,5t) Thể hiện được vai chơi và hợp tác với các bạn trong khi chơi
 - Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không văng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn

II.CHUẨN BỊ: 
* Cho cô:

- Bảng tên góc
* Cho trẻ:
 - Dây đeo, mũ nhóm trưởng, thảm
1. Góc âm nhạc:

 - Chuẩn bị: 1 đàn gỗ, 2 trống lắc, 6 phách gõ, 1 Sân khấu âm nhạc và những đồ dùng cần thiết cho hoạt động âm nhạc.     

 - Gợi ý hoạt động: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca.
 2. Góc thư viện:

  - Chuẩn bị: 3 tranh về các món ăn, 3 về đồ dùng gia đình.

  - Gợi ý hoạt động: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình
 3.Góc tạo hình:
 - Chuẩn bị: 3 bịt giấy màu, 3 hợp đất nặn, 3 hợp sáp màu, 10 giấy vẽ, 4 bàn ghế, 3 chai hồ dán, 3 cây kéo

 - Gợi ý hoạt động: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình
4. Góc phân vai: 

 - Chuẩn bị: 1 bộ dụng cụ nấu ăn, 10 các loại thực phẩm rau, củ, quả, gia vị.....

 - Gợi ý hoạt động: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm..... 

 III.TIẾN HÀNH:

1. Ổn định – Trò chuyện 

  - Hát: “Nhà của tôi”

  + Mình vừa hát bài gì? (3t- Nhà của tôi)

  + Trong gia đình các bạn gồm có những đồ dùng gì? (4,5t- Bàn, ghế, tủ, máy lạnh, tivi, quạt gió....)

  + Khi sử dụng đồ dùng đó bạn như thế nào? ( 5t- bảo quản nơi an toàn)

  - Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không văng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn
2. Cô giới thiệu các góc chơi

- Cô giới thiệu các góc và cho trẻ chọn góc chơi của mình.

- Bầu nhóm trưởng

+ Nhiệm vụ của nhóm trưởng là gì? (5t- Phân công nhiệm vụ cho các bạn)

+ Còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì sao? (5t- cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng phân công).

-  Giáo dục: Khi chơi phải biết nhường nhịn bạn, không tranh giành đồ chơi

3. Trẻ chơi

- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ của mình, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong góc.

- Cô quan sát trẻ chơi, vào góc cùng chơi với trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.

- Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.

4. Nhận xét


- Cuối giờ cô lại từng góc chơi để nhận xét các góc

+ Ai là  trưởng nhóm? (5t- trẻ chọn bạn trong nhóm) 

+ Các bạn chơi những gì? ( 5t- trẻ kể)

+ Các bạn chơi như thế nào? (4t- chơi rất vui)

+ Ai là người chơi giỏi nhất và tích cực nhất vậy? (3t- trẻ trả lời)

- Cô tặng bảng tên góc và cho trẻ đọc lại.

- Cô chọn một góc chơi tốt nhất, nhận xét cho cả lớp nghe và quan sát góc chơi của bạn.

- Cô nhắc nhỡ trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng nơi qui định và rửa tay

* Củng cố:

+ Các bạn được chơi những góc gì? (5t- Âm nhạc, thư viện, tạo hình, phân vai)

- Kết thúc: cô tuyên dương, động viên, khuyến khích trẻ .

--------------------------------------------------------------------------------------------------





NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
I. Mục tiêu 
- (3,4,5t) Trẻ  nhận ra và biết nhận xét bản thân và nhận xét được bạn.

          - (3,4,5t) Trẻ nói được hạn chế của bản thân và của bạn, cấm đúng ống cờ của trẻ.
          - Giáo dục trẻ học ngoan để được cấm cờ.
  II.Chuẩn bị

* Cho cô và trẻ 

- Bảng bé ngoan.

- Cờ đủ cho trẻ.

    III. Cách tiến hành

  1. Ổn định.
  -  Hát: “ Hoa bé ngoan”
  + Các con vừa hát bài gì? (3t Hoa bé ngoan)
  + Trong bài hát nói đến ai? (5t nói đến một em bé ngoan được mẹ yêu cô khen)

  + Các con có muốn được như em bé này không? (4t Dạ muốn)

  + Để được như em bé này thì các con phải như thế nào? (4t Phải ngoan)
  -  Nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan

  + Đi học đúng giờ

  + Chăm phát biểu ý kiến

  + Không xưng hô mày tao với bạn
2. Tổ nhận xét và cắm cờ

- Cho lần lượt từng tổ nhận xét
            -  Trẻ biết tự nhận xét mình.
-  Trẻ được cô và bạn nhận xét.
-  Trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan được cô cho cấm cờ (cô phát cờ, trẻ nhận cờ)
 3. Động viên nhắc nhỡ

 - Cô nhắc nhở, động viên những trẻ không cắm cờ

 - Yêu cầu trẻ phấn đấu chăm ngoan

  - Kết thúc: cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN

I. Mục tiêu

- (3,4,5t) Trẻ biết trong tuần đạt 4-5 cờ sẽ nhận được phiếu bé ngoan.


- (3,4,5t) Trẻ biết tự nêu nhận xét


- Trẻ biết trân trọng khi nhận phiếu bé ngoan.


II. Chuẩn bị


- Bảng bé ngoan (có cờ bé ngoan)


- Phiếu bé ngoan.


III. Tiến hành


1. Ồn định


- Hát “cả tuần điều ngoan”

+ Bài hát nói về điều gì? (bé ngoan) (3t)

+ Bé ngoan thì cuối tuần sẽ được gì?(Phiếu bé ngoan) (3,4,5t)

 Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.


2. Tổ nhận xét và phát phiếu bé ngoan


- Cho trẻ nhận xét theo tổ.


- Cô và trẻ nhận xét.


- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ


* Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.


- Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 -5 cờ thì được tặng một phiếu bé ngoan.


- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 2 ngày 04 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…

----------------------------------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC SÁNG

- Hô Hấp: Thổi bóng bay

- Tay: Hai tay đưa về trước gập khủy tay
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về cách sử dụng và bảo quản đồ dùng  
- Trò chơi vận động: Đoán xem ai vào

- Chơi tự do: với phấn
----------------------------------------------------------------------------------------------------

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Hoạt động học: “  Ném xa bằng một tay”
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I.MỤC TIÊU
 - (3t)Trẻ thực hiện theo hướng dẫn của cô (4,5t) Trẻ nhận ra được cách ném xa bằng một tay là tay thuận cầm túi cát, đánh một vòng ra phía sau ném và nắm được cách chơi, tham gia vào trò chơi vận động mà cô hướng dẫn
 - (3t) Luyện cho cháu kỹ năng ném xa bằng một tay theo sự hướng dẫn của cô (4,5t) Cháu ném xa người nghiêng về phía sau dùng sức của bàn tay ném một vật ra xa

 - Không xô đẫy bạn khi chơi. 

II. Chuẩn bị

* Cho cô:  

 - Sân sạch sẽ thoáng mát.

 - Cô thuộc các động tác

 * Cho trẻ: 
  - 23 túi cát

  -  1 Mũ mèo, 1 mũ chuột

III.CÁCH TIẾN HÀNH:

 *Khởi động

  Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.

 *Trọng động

- Cho cháu cùng tập bài tập phát triển chung

- Tay: Hai tay đưa về trước gập khủy tay
- Bụng: Hai tay chóng hong, quay người sang hai bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối 
b. Vận động cơ bản: Ném xa bằng một tay.

- Di chuyển đội hình 2 hàng ngang ngồi đối diện nhau

- Đề có được một sức khỏe tốt chung ta phải tập thể dục và vận động hôm nay cô sẽ dạy các bạn cách Ném xa bằng một tay
- Lần 1: Cô làm mẫu lần 1 không giải thích.
- Lần 2: Cô làm mẫu lần 2 và giải thích: Tư thế chuẩn bị cô đứng chân trước chân sau trước vạch xuất phát, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau rồi đưa tay từ trước, xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném xa.

 - Cô cho từng trẻ lên thực hiện chú ý sữa sai cho trẻ.

 - Khi trẻ làm thuần thục thì chia lớp thành 2 đội cùng thực hiện
 - Củng cố

 + Các con vừa thực hiện vận động gì? (3t-Ném xa bằng một tay)

 + Cách thực hiện như thế nào? (5t-Tư thế chuẩn bị cô đứng chân trước chân sau trước vạch xuất phát, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau rồi đưa tay từ trước, xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném xa)
  - Cô nhận xét tuyên dương trẻ
  c. Trò chơi vận động: Đi quanh vòng tròn (EL4)
 - Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn và cùng chơi trò chơi. Cô nói những từ này theo một nhịp nào đó:
< Ngọc > 
 < Ngọc > đi quanh vòng tròn,
< Hân > đi quanh vòng tròn,
< Khoa > đi quanh vòng tròn,
 Ai tiếp theo nào? Sau khi lặp lại nhịp điệu nhiều lần, hãy nói với trẻ về luật chơi, Nói: “Khi cả lớp cùng nói 1 câu có tên bạn, ví dụ: “Phúc đi quanh vòng tròn” thì người được gọi tên đi ra khỏi chỗ đang đứng và đi quanh vòng tròn. Khi bạn đó đang đi, thì cả lớp cùng nói câu có tên bạn khác (nói theo cô/quản trò) thì bạn đi quanh vòng tròn sẽ đến và sờ lên đầu bạn được gọi tên và về chỗ. Bạn được sờ đầu tiếp tục đi bộ quanh vòng tròn như bạn trước đó. Tiếp tục như vậy cho đén khi bạn tiếp theo được sờ đầu”.    
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc âm nhạc: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca
- Góc thư viện: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình

- Góc tạo hình: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn cho trẻ ném xa bằng một tay
- Chơi ở góc
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN

-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về các đồ dùng làm bằng thủy tinh
- Trò chơi vận động: về đúng nhà của mình

- Chơi tự do với vòng, hột hạt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Hoạt động học: Phân loại, phân nhóm đồ dùng trong gia đình
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I. Mục tiêu

 - (3t) Trẻ nhận ra tên đồ dùng trong gia đình. (4,5t) Trẻ nhận ra tên, công dụng và nguyên vật liệu làm ra những đồ dùng trong gia đình ( Inox, nhựa, gỗ, thủy tinh). (S)
  - (3t) Rèn kĩ năng sử dụng ngôn ngữ để nói về đồ dùng trong gia đình (4,5t) Phân loại, phân nhóm những đồ dùng đó theo công dụng, chất liệu.Nhận xét được những đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 đồ dùng. (T)
 - Giáo dục : Trong gia đình chúng ta có những đồ dùng như : tivi, tủ lạnh, tủ, bàn, ghế. Những đồ dùng nầy do ba, mẹ các con làm việc vất vả mới có tiền mua. Vì vậy khi dùng các con phải cẩn thận để khỏi bị hư hỏng.

II. Chuẩn bị.


 * Cho cô:  1 Mô hình đồ dùng trong gia đình.

 * Cho trẻ:  23 bộ Lô tô các loại đồ dùng trong gia đình.

III. Tiến hành.

  1. Ổn định
 - Đọc đồng dao  “Đi cầu đi quán”. Dẫn trẻ đến xem mô hình đồ dùng trong

 gia đình trò chuyện về mô hình:
 + Đây là gì? (3t-Mô hình đồ dùng trong gia đình)
 + Các con hãy nhìn xem trong mô hình này có những đồ dùng gì ? (4,5t- tivi, tủ lạnh, tủ, bàn, ghế)
 + Những đồ dùng này có ở đâu ? (4,5t-Trong gia đình)
  -  Giáo dục : Trong gia đình chúng ta có những đồ dùng như : tivi, tủ lạnh, tủ, bàn, ghế. Những đồ dùng nầy do ba, mẹ các con làm việc vất vả mới có tiền mua. Vì vậy khi dùng các con phải cẩn thận để khỏi bị hư hỏng.

 2. Phân loại, phân nhóm đồ  dùng
  - Cho trẻ quan sát cái chén, tô:

  + Đây là gì? (3t-cái chén)

  + Chén, tô được làm bằng gì? (4,5t-nhựa, sành, mika)

  + Chén, tô dùng để làm gì? (3,4t-ăn cơm, đựng thức ăn)

  - Chén, tô được làm bằng sành, sứ, dùng để ăn cơm. Có cái còn được làm bằng nhựa, mika

  - Cô cho trẻ xem cái xoong :
 + Đây là gì? (3t-Dạ cái xoang)
 + Xoong được làm bằng gì ? (4t- dạ nhôm, inox)

 + Xoong dùng để làm gì ? (4t- nấu )

 - Xoong được làm bằng nhôm hoặc inox, dùng để nấu cơm, nấu thức ăn.

  *  So sánh 

  - Các con thấy chén và tô như thế nào so với nhau ?(4,5t-dạ tô lớn hơn)

  - Chén dùng để làm gì ? (4t- dạ chén ăn cơm) 

  - Tô dùng để làm gì ? (4t- dạ tô đựng thức ăn)

  - Thế chúng cùng được làm bằng vật liệu gì ? (5t-sành, sứ, nhựa, mika)

  - Xoong được làm bằng gì ? (5t-nhôm, inox)

  - Xoong với chén cái nào lớn hơn ? (4t- xoong)

  - Xoong dùng để nấu, còn chén dùng để làm gì ? (4t-ăn cơm)

  * Cô khái quát lại : xoong nồi, chén, tô… gọi chung là đồ dùng trong gia đình, mỗi thứ đều có một công dụng riêng và chúng được làm bằng chất liệu khác nhau. Có cái thì dễ vỡ cũng có cái khó vỡ nhưng dù dễ hay khó, khi dùng các con phải giữ gìn cẩn thận và vệ sinh sạch sẽ . 

  3. Trò chơi 
   - Trò chơi : Đồ dùng gì biến mất. Cho cả lớp quan sát trên màn hình đồ dùng nào biến mất.
  + Cách chơi: Cô chiếu những đồ dùng đó trên màn hình cô đưa chuột làm một đồ dùng biến mất cô hỏi trẻ đồ dùng nào biến mất và tiếp tục cho các đồ dùng còn lại.
  -  Trò chơi : “Phân loại chất liệu đồ dùng” 
  + Chia lớp thành 3 nhóm phát cho mỗi nhóm lô tô một số đồ dùng trong gia đình.

  + Luật chơi: Trong thời gian một bài hát cho trẻ phân loại đồ dùng theo chất liệu.

  -  Kết thúc : Hát “Nhà của tôi”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
 - Góc âm nhạc: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca
- Góc thư viện: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình

- Góc tạo hình: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Hát các bài hát về chủ đề

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về các đồ dùng làm bằng sứ
Trò chơi vận động: sói và dê con

- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
                                        LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN  THẨM MỸ

       HOẠT ĐỘNG HỌC: Dạy hát: “Múa cho mẹ xem” (TT)

                                             VĐ: Múa minh họa.

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

I. Mục tiêu

- ( 3t) Trẻ nhớ tên bài hát (4,5t) Trẻ thuộc bài hát và thể hiện tình cảm của bài hát.

 - (3t) Trẻ hát đúng bài hát (4,5t) Trẻ lắng nghe khi cô hát và minh họa động tác theo lời bài hát biết chơi được trò chơi.

  - Giáo dục:  Trẻ biết lễ phép, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người thân.

II. Chuẩn bị


  * Cho cô: 

  - Máy tính có bài hát “Múa cho mẹ xem”.
  - Các động tác minh họa bài hát.
  * Cho trẻ:

 - 46 Nơ đeo tay.
 - Mũ chóp

III. Tiến hành

 1. Ổn định- trò chuyện
  - Đọc thơ: Yêu mẹ

 + Các con vừa đọc bài thơ tên gì? (3t-Yêu mẹ)

 + Bài thơ có những ai? (4t-mẹ, con)

 + Bài thơ nói về điều gì? (5t-Bài thơ nói mẹ rất yêu thương con thức khuya dậy sớm lo cho con)

  + Đối với mẹ thì con như thế nào? (4,5t-yêu thương mẹ)

  - Giáo dục:  Trẻ biết lễ phép, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người thân.

  2. Cô hát mẫu

  - Cô giới thiệu bài hát: “ múa cho mẹ xem” của tác  giả “ Xuân Giao”
  - Cô hát  lần 1: tóm nội dung. (bài hát nói về tình cảm của bé đối với mẹ. Bé hát múa cho mẹ xem để mẹ được vui lòng).
  - Lần 2: Mời 1, 2 trẻ hát cùng cô.

  * Dạy trẻ hát.
  - Dạy trẻ hát cả bài (1- 2 lần): Cô phân tích bài hát: bài hát có 1 lời, 8 câu(hát với giọng vui tươi): Hát 2 câu đầu(hai bàn tay của em đây, em múa cho mẹ xem) rồi ngắt nhịp; Sau đó hát 2 câu tiếp theo (2 bàn tay của em như 2 cánh bướm xinh xinh) ngắt nhịp lần nữa. Rồi hát tiếp 2 câu (khi em giơ tay lên, là bướm xinh bay múa). Cuối cùng hát 2 câu cuối( khi em đưa tay xuống, là con bướm đậu trên cành hồng)

   - Luyện tập cho trẻ hát theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân. Khi trẻ hát cô chú ý sữa sai cho trẻ.

   - Con vừa hát bài gì? (3t-múa cho mẹ xem)

   - Bài hát nói điều gì? (4,5t-bài hát nói về tình cảm của bé đối với mẹ. Bé hát múa cho mẹ xem để mẹ được vui lòng)

  - Giáo dục:  Trẻ biết lễ phép, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người thân.
 * Vận động.

  - Để bài hát được hay hơn cô vừa hát vừa múa theo lời bài hát.

  - Khi múa các bạn kết hợp tay và nhúng chân 

  - Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân hát, múa

  3. Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
  - Cô giải thích : Cô mời một bạn đội mũ chóp và nhờ một bạn khác đứng lên hát và khi đó đồ dùng bạn hát sẽ giữ và bạn đội chóp mũ có nhiệm vụ là tìm đúng bạn đang hát và đồ dùng

  - Luật chơi: Khi nghe bạn hát không được lấy mũ chóp ra 
  - Kết thúc: Hát lại bài hát.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc âm nhạc: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca
- Góc thư viện: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình

- Góc tạo hình: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA
Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài hát “Múa cho mẹ xem”
- Tô màu tranh đồ dùng gia đình

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…
----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình.

- Trò chơi vận động Chuông reo ở đâu

- Chơi tự do: với bóng, bolling
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- KỸ NĂNG XÃ HỘI
HOẠT ĐỘNG HỌC: KỂ CHUYỆN “Ai đáng khen nhiều hơn”

I Mục tiêu

- (3t)Trẻ nhớ tên câu chuyện. (4,5t) trẻ hiểu nội dung câu chuyện nói về sự hiếu thảo của 2 anh em thỏ con và thỏ em luôn muốn mình ngoan hơn anh nhưng cuối cùng thỏ anh là người đáng khen hơn vì biết biết nghe lời mẹ và quan tâm người khác
 - (3t) Phát triển khả năng vốn từ cho trẻ. (4,5t) Trẻ thể hiện thái độ, hành vi của từng nhân vật trong truyện qua trò chơi
- Trẻ siêng năng chăm chỉ, biết quan tâm giúp đỡ người khác.

II Chuẩn bị

1.Đồ dùng cho cô:

- Cô thuộc và kể diễn cảm câu chuyện.

- Máy laptop có hình ảnh nội dung câu chuyện “Ai đáng khen nhiều hơn”
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.

2. Đồ dùng cho trẻ:

- Trang phục các nhân vật trong câu chuyện.
- Hát “ em yêu ai”
III Tiến hành

1. Ổn định- Trò chuyện 

- Hát “Em yêu ai”.

+_Các con vừa hát bài gì? (3t-Em yêu ai)

+ Nội dung bài hát nói về gì? (4,5t-bé yêu tất cả mọi người)

+ Giáo dục trẻ siêng năng chăm chỉ, biết quan tâm giúp đỡ người khác.
- Cô cũng có một câu chuyện nói về Ai đáng khen nhiều hơn .Nhưng không biết ai sẽ được khen nhiều hơn thì  bây giờ các con hãy chú ý nghe cô kể chuyện nhé.

2. Kể chuyện “ Ai đáng khen nhiều hơn”

- Cô kể diễn cảm 1 lần tóm tắt nội dung.
- Nội dung: Câu chuyện nói về sự hiếu thảo của 2 anh em thỏ con và thỏ em luôn muốn mình ngoan hơn anh nhưng cuối cùng thỏ anh là người đáng khen hơn vì biết biết nghe lời mẹ và quan tâm người khác. 

- Cô kể lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa trên máy.
 * Đàm thoại:
+ Cô vừa kể con nghe câu chuyện gì? (3t-Ai đáng khen nhiều hơn)
+ Câu chuyện có những nhân vật nào? (4t-Thỏ Mẹ, Thỏ anh, Thỏ em, Nhím, Sóc, Gà mái mơ)

+ Thỏ mẹ bảo 2 con đi đâu? (5t-hái hoa và hái nấm)

+ Khi nghe mẹ nói Thỏ em làm gì? (5t- chạy một mạch ra rừng)

+ Khi hái hoa xong Thỏ em như thế nào? (5t - đưa cho mẹ và nói con không la cà tý nào)

+ Thái độ của Thỏ em như thế nào khi bạn nhím xin hoa? (5t - không cho và đi về)

+ Con có nhận xét gì về Thỏ em? (5t-ngoan, nhưng chưa biết quan tâm, chia sẻ với người khác)

+ Vì sao Thỏ anh lại về muộn? (5t-thương mẹ, thương em và thỏ anh giúp đỡ người khác nên về muộn)

+ Hành động nào của Thỏ anh nói lên Thỏ anh là đứa con hiếu thảo, quan tâm, vâng lời, giúp đỡ người khác? (5t-hái nhiều nấm, nhặt hạt giẻ, giúp cô Gà mơ kiếm con)

+ Trong 2 anh em thỏ ai là người đáng khen hơn? Vì sao? (5t-thỏ anh, vì biết hiếu thảo, quan tâm, yêu thương người thân và giúp đỡ người khác)

+ Nếu là con thì con sẽ làm gì? (5t-thương mẹ, thương em, giúp đỡ mọi người)

- Trẻ siêng năng chăm chỉ, biết quan tâm giúp đỡ người khác.
 3. Trò chơi “đóng vai”

 - Cách chơi: cô là người dẫn truyện, trẻ nói các câu thoại thể hiện của nhân vật trong truyện.

 -  Cô giáo dục hành vi của các nhân vật trong truyện cho trẻ.

 - Cho trẻ đổi vai thể hiện hành động nhân vật trong truyện

 * Kết thúc: Hát “ Khúc hát dạo chơi”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc âm nhạc: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca
- Góc thư viện: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình

- Góc tạo hình: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn câu chuyện: “Ai đáng khen nhiều hơn”

- Đọc thơ: “Thương ông”

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 6, ngày 08 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn. Quan sát các đồ dùng làm bằng nhựa, thủy tinh, bằng sứ

- Đọc thơ, ca hát, giải câu đố về chủ đề gia đình

- Trò chuyện với trẻ về kí hiệu riêng cho từng đồ dùng trong gia đình…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện về một số nguyên vật liệu làm đồ dùng trong gia đình.

- Trò chơi vận động: xỉa cá mè.
- Chơi tự do: với bóng, vòng 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HOẠT ĐỘNG HỌC: DẠY ĐỌC THƠ “THĂM NHÀ BÀ”
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra nội dung bài thơ: Bạn nhỏ đến thăm bà nhưng bà đi vắng, bạn nhỏ thấy đàn gà đáng yêu đang chơi ngoài nắng, bạn đứng ngắm, cho gà ăn thóc rồi lùa đàn gà vào chỗ mát (3, 4 tuổi)
    - Trẻ đọc và thuộc bài thơ. Rèn ngôn ngữ cho trẻ (5 tuổi)
    - Giáo dục trẻ  yêu quí vâng lời ông bà cha mẹ, biết yêu thích và có ý thức chăm sóc vật nuôi trong gia đình (3, 4, 5 tuổi)
II. Chuẩn bị
- Cho cô: 

+ Hình ảnh về nội dung bài thơ “ Thăm nhà bà” cho trẻ xem
+ Bài thơ viết sẳn bằng chữ in thường
- Cho trẻ: Một số hình ảnh về nội dung bài thơ để trẻ gắn các chi tiết còn thiếu theo nội dung bài thơ để chơi trò chơi củng cố
III. Tiến hành

1. Ổn định, gây hứng thú 

       - Hát bài: “Vui đến trường”   
   - Trò chuyện :

  + Bài hát nói đến điều gì? (Bài hát nói đến trường rất vui) (3 tuổi )
  + Thế khi con đến trường con có thấy vui không ? (Khi con đến trường con thấy vui) (3,4 tuổi). Vì sao? (Vì được gặp lại bạn, gặp lại cô) (5 tuổi)
- Giáo dục trẻ yêu quí vâng lời ông bà cha mẹ, biết yêu thích và có ý thức chăm sóc vật nuôi trong gia đình  

  2. Đọc thơ 

- Cô giới thiệu tên bài thơ “Thăm nhà bà”, tác giả: Như Maọ
- Cô đọc bài thơ cho trẻ nghe lần 1 diễn cảm + Tóm nội dung bài thơ: Bài thơ nói bạn nhỏ đến thăm bà nhưng bà đi vắng, bạn nhỏ thấy đàn gà đáng yêu đang chơi ngoài nắng, bạn đứng ngắm, cho gà ăn thóc rồi lùa đàn gà vào chỗ mát 
- Cô đọc lần 2 + Giải thích từ khó:
   
      + Lật đật: Vôi vã, tất tả, sợ không kịp
                + Mải miết: Tập trung liên tục
- Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ
   3. Đàm thoại :

- Con vừa đọc bài thơ gì ?( Con vừa đọc bài thơ có tên là “Thăm nhà bà” ) 

(3 tuổi)
- Bài thơ do ai sáng tác? (Bài thơ do tác giả Như Mạo sáng tác) (4 tuổi)

   - Bạn nhỏ đến thăm bà thì như thế nào? (Bạn nhỏ đến thăm bà thì không có bà ở nhà) (4 tuổi )
   - Câu thơ nào nói lên bà không có ở nhà ? (“Đến thăm bà bà đi vắng”) (5 tuổi )
   - Bạn đã thấy điều gì? ( Bạn thấy đàn gà đang chơi ngoài sân) (5 tuổi )
   - Khi thấy đàn gà chơi ngoài nắng bạn nhỏ gọi như thế nào? (Khi thấy đàn gà chơi ngoài nắng bạn nhỏ gọi “Bập, bập, bập”) (3 tuổi )
   - Câu thơ nào nói lên điều đó ? (“Cháu đứng ngắm đàn gà con, rồi gọi luôn, bập bập bập”) (4 tuổi)
   - Các con thấy bạn nhỏ trong bài thơ có ngoan không ? (Con thấy bạn rất ngoan) (3,4 tuổi)
   - Đúng rồi trong bài thơ nói về bạn nhỏ rất là ngoan biết giúp đỡ bà của mình đấy

   - Nếu là con con sẽ làm gì giúp ông bà, bố mẹ? (Vâng lời, ngoan ngoãn, giúp đỡ ông bà , rót nước cho bà) (3,4 tuổi)
=> Giáo dục trẻ  yêu quí vâng lời ông bà cha mẹ, biết yêu thích và có ý thức chăm sóc vật nuôi trong gia đình
   4 . Trò chơi: “Đính hình thay từ”
   - Cách chơi: Chia lớp ra 3 đội, mỗi đội đính 1 tranh, trong vòng 1 bài hát, đội nào đính đúng và nhanh sẽ được tuyên dương
   - Luật chơi: Không được tranh giành với bạn

   - Củng cố: 
   + Hôm nay các con học được bài thơ gì? (Con học được bài thơ “Thăm nhà bà”) 

(4 tuổi)
   +  Bài thơ nói lên điều gì? (Bài thơ nói về em bé đến thăm bà nhưng không có bà ở nhà (5 tuổi)

  -  Kết thúc: Cả lớp hát cùng cô đọc lại bài thơ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc âm nhạc: cho trẻ biểu biển chương trình văn nghệ hát với nhau. Tổ chức cho trẻ hát giao lưu với nhau theo nhóm, cá nhân, đơn ca, tốp ca
- Góc thư viện: Làm album các món ăn và đồ dùng trong gia đình

- Góc tạo hình: Tô màu trang phục trong gia đình, trang trí đồ dùng trong gia đình

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thực phẩm, nấu nướng, mua sắm.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Nặn tự do

- Trò chơi: Thả đỉa ba ba 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy                                   

                                                    TUẦN 4:  GIA ĐÌNH BÉ CẦN GÌ?
       (Thực hiện từ 11/11- 15/11/2024)
	Các hoạt động
	Thứ 2

11/11
	Thứ 3

12/11
	Thứ 4

13/11
	Thứ 5

14/11
	Thứ 6

15/11

	Đón trẻ - TC
	-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Ngửi hoa

- Tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
- Bụng: Quay người sang trái – phải

- Chân: Bật chân trước chân sau

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện về cách mặc quần áo cho phù hợp thời tiết trong ngày

- Trò chơi vận động:Tập tầm vông 

- Chơi tự do: với vòng, chai nhựa
	- Quan sát trò chuyện về các nguyên vật liệu làm nên ngôi nhà
- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng

- Chơi tự do: với dây thun, dây thừng
	- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề

-Trò chơi vận động:Nhảy tiếp sức

- Chơi tự do: với bóng
	- Quan sát trò chuyện về đồ chơi ngoài trời
- Trò chơi vận động: Chuông reo ở đâu

- Chơi tự do: với lon
	- Quan sát trò chuyện về các kiểu nhà của bé

 - Trò chơi vận động Bịt mắt đá bóng.
- Chơi tự do: với vòng

	Hoạt động học
	LVPTTC

Ném trúng đích nằm ngang
	LVPTNT

Tách gộp trong phạm vi 6.


	LVPTTM

Cắt dán trang phục của bé
	LVPT

KNTC-XH

Biểu diễn văn nghệ: “Gia đình của bé”

	LVPTNN

Dạy đọc thơ: “ Giữa vòng gió thơm”

	Hoạt động vui chơi
	- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà

- Góc Tạo hình: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.

	Vệ sinh ăn trưa – ngủ trưa
	Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều
	- Ôn cho trẻ ém trúng đích nằm ngang
- Chơi ở góc
	- Ôn tách gộp trong phạm vi 6

- Trò chơi: Nu na nu nống


	- Tô màu đồ dùng trong gia đình

- Chơi tự do
	-  Cho trẻ thực hiện quyển bé làm quen với chữ cái

- Chơi tự do
	- Nặn tự do

- Cho trẻ chơi lộn cầu vòng

	Nêu gương trả trẻ
	      Nêu gương cuối ngày

Nêu gương cuối tuần


ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình

----------------------------------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC SÁNG
I.MỤC TIÊU

 - (3t) Trẻ nhận ra và thực hiện được các động tác vận động thể dục sáng nhằm phát triển các cơ cho cơ thể (4,5t) Trẻ tập đúng động tác. Trẻ thực hiện tập thể dục để giúp cho cơ thể khỏe mạnh da vẻ hồng hào 

  - (3t) Nhằm ph¸t triÓn c¸c c¬ cho trÎ. (4t) Góp phần tăng cường sức khỏe,cơ thể phát triển cân đối hài hòa.(5t) Rèn tư thế hoạt động đúng.

  - Giáo dục trẻ có thói quen tập thể dục để cơ thể được khỏe mạnh.

II. CHUẨN BỊ:

* Cho cô

  - Cô thuộc động tác.

  - 2 gậy thể dục to

 * Cho trẻ

  - 23 gậy thể dục nhỏ

  - Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
III.TIẾN HÀNH:

 1. Khởi động:
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.
2. Trọng động:
* Bài tập phát triển chung:

- Hô hấp: Ngửi hoa

- Tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
- Bụng: Quay người sang trái – phải

- Chân: Bật chân trước chân sau 
3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
I.MỤC TIÊU


  - (3t) Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi (4t). Trẻ biết chơi các góc theo chủ đề (5t) Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi 

  - (3t) Trẻ chia nhóm chơi và phân vai chơi (5t). Thể hiện được vai chơi và hợp tác với các bạn trong khi chơi
  - Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không văng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn

II.CHUẨN BỊ: 
* Cho cô:

  - Bảng tên góc
  * Cho trẻ:
  - Dây đeo, mũ nhóm trưởng, thảm
1. Góc âm nhạc:

 - Chuẩn bị:  10 dụng cụ gõ đệm, 6 mũ đội.

 - Gợi ý hoạt động: Hát múa theo chủ đề. 
2.  Góc phân vai: 

 - Chuẩn bị: 1 bộ dụng cụ nấu ăn 

 - Gợi ý hoạt động: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình
3. Góc thiên nhiên: 

 - Chuẩn bị: 8 chậu kiểng, 1 bình tưới, 1 chậu bể chứa nước, 1 bộ dụng cụ làm đất

 - Gợi ý hoạt động: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà
4. Góc tạo hình:

  - Chuẩn bị: 10 bịt giấy màu, 5 hợp đất nặn, 5 hợp sáp màu, 10 tờ giấy vẽ, 4 cái bàn, 8 cái ghế, 4 chai hồ dán
  - Gợi ý hoạt động: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.
 III.TIẾN HÀNH:

   1. Ổn định – Trò chuyện 

   - Hát: “Nhà của tôi”

    + Mình vừa hát bài gì? (3t- Nhà của tôi)

   + Trong gia đình các bạn gồm có những gì? (4,5t- Bàn, ghế, tủ, máy lạnh, tivi, quạt gió....)

   + Khi sử dụng đồ dùng đó bạn như thế nào? (5t- bảo quản nơi an toàn)

  - Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không văng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn
2. Cô giới thiệu các góc chơi

- Cô giới thiệu các góc và cho trẻ chọn góc chơi của mình.

- Bầu nhóm trưởng

+ Nhiệm vụ của nhóm trưởng là gì? (5t- Phân công nhiệm vụ cho các bạn)

+ Còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì sao? (5t- cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng phân công).

=> Giáo dục trẻ: Khi chơi phải biết nhường nhịn bạn, không tranh giành đồ chơi

3. Trẻ chơi

- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ của mình, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong góc.

 - Cô quan sát trẻ chơi, vào góc cùng chơi với trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.

 - Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.


4. Nhận xét


- Cuối giờ cô lại từng góc chơi để nhận xét các góc

+ Ai là  trưởng nhóm? (5t-chọn bạn trong nhóm chơi) 

+ Các bạn chơi những gì? (5t- trẻ kể)

+ Các bạn chơi như thế nào? (4t- chơi rất vui)

+ Ai là người chơi giỏi nhất và tích cực nhất vậy? (3t- trẻ trả lời)

- Cô tặng bảng tên góc và cho trẻ đọc lại.

- Cô chọn một góc chơi tốt nhất, nhận xét cho cả lớp nghe và quan sát góc chơi của bạn.

- Cô nhắc nhỡ trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng nơi qui định và rửa tay

* Củng cố:

+ Các bạn được chơi những góc gì? (5t- Âm nhạc, phân vai, thiên nhiên, tạo hình)

  - Kết thúc: cô tuyên dương, động viên, khuyến khích trẻ 

---------------------------------------------------------------------------------------------



NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
I. Mục tiêu 

- (3,4,5t) Trẻ  nhận ra và biết nhận xét bản thân và nhận xét được bạn.


 - (3,4,5t) Trẻ nói được hạn chế của bản thân và của bạn, cấm đúng ống cờ của trẻ.
- Giáo dục trẻ học ngoan để được cấm cờ.
II.Chuẩn bị

* Cho cô và trẻ 

- Bảng bé ngoan.

- Cờ đủ cho trẻ.

 III. Cách tiến hành

  1. Ổn định.
  -  Hát: “ Hoa bé ngoan”
  + Các con vừa hát bài gì? (3t Hoa bé ngoan)
  + Trong bài hát nói đến ai? (5t nói đến một em bé ngoan được mẹ yêu cô khen)

  + Các con có muốn được như em bé này không? (4t Dạ muốn)

  + Để được như em bé này thì các con phải như thế nào? (4t Phải ngoan)
  -  Nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan

  + Đi học đúng giờ

  + Chăm phát biểu ý kiến

  + Không xưng hô mày tao với bạn
2. Tổ nhận xét và cắm cờ

- Cho lần lượt từng tổ nhận xét
  -  Trẻ biết tự nhận xét mình.
-  Trẻ được cô và bạn nhận xét.
-  Trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan được cô cho cấm cờ ( cô phát cờ, trẻ nhận cờ)
 3. Động viên nhắc nhỡ

  - Cô nhắc nhở, động viên những trẻ không cắm cờ

  - Yêu cầu trẻ phấn đấu chăm ngoan

   - Kết thúc: cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”

   --------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN

I. Mục tiêu

- (3,4,5t)Trẻ biết trong tuần đạt 4-5 cờ sẽ nhận được phiếu bé ngoan.


- (3,4,5t)Trẻ biết tự nêu nhận xét


- Trẻ biết trân trọng khi nhận phiếu bé ngoan.


II. Chuẩn bị


- Bảng bé ngoan (có cờ bé ngoan)


- Phiếu bé ngoan.


III. Tiến hành


1. Ồn định


- Hát “cả tuần điều ngoan”

+ Bài hát nói về điều gì? (bé ngoan) (3t)

+ Bé ngoan thì cuối tuần sẽ được gì?(Phiếu bé ngoan) (3,4,5t)

 Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.


2. Tổ nhận xét và phát phiếu bé ngoan


- Cho trẻ nhận xét theo tổ.


- Cô và trẻ nhận xét.


- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ


* Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.


- Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 -5 cờ thì được tặng một phiếu bé ngoan.


- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình

----------------------------------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp: Ngửi hoa

- Tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
- Bụng: Quay người sang trái – phải

- Chân: Bật chân trước chân sau 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về cách mặc quần áo cho phù hợp thời tiết trong ngày

- Trò chơi vận động:Tập tầm vông 

- Chơi tự do: với vòng, chai nhựa
----------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Hoạt động học: Ném trúng đích nằm ngang  
I.MỤC TIÊU
 - (3t) Trẻ thực hiện theo hướng dẫn của cô (4,5t) Trẻ nhận ra được cách ném trúng đích nằm ngang khi ném chú ý mắt hướng về trước và nắm được cách chơi, tham gia vào trò chơi vận động mà cô hướng dẫn
  - (3t) Luyện cho cháu kỹ năng ném trúng đích nằm ngang theo sự hướng của cô (4,5t) Cháu ném trúng đích người hơi nghiêng ra phía sau trọng lượng về phía bàn tay  dùng sức của bàn tay ném thẳng về phía trước mắt nhìn thẳng

  - Không xô đẫy bạn khi chơi. 

II.CHUẨN BỊ:

* Cho cô:

  - Cô thuộc động tác.
  - 2 cái nơ 

* Cho trẻ
  - 46 cái nơ 

  - Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
III.CÁCH TIẾN HÀNH:

 *Khởi động

   Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.

 *Trọng động
- Cho cháu cùng tập bài tập phát triển chung

- Tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
- Bụng: Quay người sang trái – phải

- Chân: Bật chân trước chân sau

  * Vận động cơ bản:  “ Ném trúng đích nằm ngang ”.

  - Cô làm mẫu lần 1 không giải thích

  - Cô làm mẫu lần 2 giải thích: Tư thế chuẩn bị đứng trước vạch chuẩn chân trước, chân sau, tay cùng phía với chân sau. Cầm túi cát đưa ngang tầm mắt, nhằm đích và ném trúng vào đích.

  - Cô cho cháu khá thực hiện.


  - Cô cho cả lớp thực hiện. 
  - Củng cố

 + Các con vừa thực hiện vận động gì? (3t- Ném trúng đích nằm ngang)
 + Cách thực hiện như thế nào? (5t- Tư thế chuẩn bị đứng trước vạch chuẩn chân trước, chân sau, tay cùng phía với chân sau. Cầm túi cát đưa ngang tầm mắt, nhằm đích và ném trúng vào đích.)
+ Troø chôi: nhaûy loø coø (moãi chaân thì coù theå ñoåi chaân). 
 -  Cách chơi: Cô chia lớp hai toå xem toå naøo nhaûy loø coø vaø nhặt túi cát ném tuùi caùt xa nhaát thì toå ñoù được khen
 - Cho cả lớp cùng chơi.

  *Hồi tĩnh:  Cô cho cháu đi nhẹ nhàng hít thở. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà

- Góc Tạo hình: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn cho trẻ ném trúng đích nằm ngang
- Chơi ở góc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 3, ngày 12 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện về các nguyên vật liệu làm nên ngôi nhà
- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng

- Chơi tự do: với dây thun, dây thừng
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                             LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG HỌC:  TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 6
I. MỤC TIÊU
- (3t) Trẻ nhận ra cách tách gộp trong phạm vi 6 theo sự hướng dẫn của cô(4,5t)Trẻ nhận ra từ 1 nhóm có số lượng ban đầu là 6, trẻ có thể tách ra thành hai nhóm bằng nhiều cách khác nhau, khi gộp lại thì trở về số lượng ban đầu là 6 
 - (3t) Trẻ nói được cách thực hiện tách và gộp lại trong phạm vi 6 (4,5t) Trẻ nói được tách gộp trong phạm vi 6 và nói được số lượng của nhóm khi tách ra và gộp lại


- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ để sử dụng được lâu hơn và phải biết yêu thương quan tâm chăm sóc những người thân trong gia đình

II. CHUẨN BỊ

* Cho cô: Hình ảnh (cuốc, xẻng, thúng..số lượng 5, 6), “Cả nhà thương nhau”

* Cho trẻ: Hình cái thúng, cái nón,  tranh cái thúng, xẻng cuốc... bút long

- Thẻ chữ số 1- 6 (23 phần)

III. TIẾN HÀNH

1. Trò chuyện

- Hát ‘ Cả nhà thương nhau”  bài hát có tựa là gì?(3t- cả nhà thương nhau”)

- Gia đình con có những ai?( 3,4t-ba mẹ..)

+ Những người thân cùng sống chung một mái nhà thì phải như thế nào với nhau?( 4,5t-yêu thương giúp đỡ nhau…)

- Hằng ngày ai là người nấu ăn cho cả gia đình?( 3,4t-mẹ nấu)

- Khi mẹ nấu cơm thì cần những đồ dùng gì?(4t- nồi, chảo…)

- Cho trẻ quan sát hình ảnh: Cái nồi, chảo có số lượng 6)

- Cô có bao nhiêu cái nồi, chảo?( 5t-6 cái)

- Ứng với số mấy?( 5t số 6)

- Với những đồ dùng này chúng ta phải sử dụng như thế nào? (4,5t-cẩn thận, giữ gìn..)

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ để sử dụng được lâu hơn và phải biết yêu thương quan tâm chăm sóc những người thân trong gia đình

2. Cung cấp kiến thức

- Từ 6 cái nồi con hãy tách nhóm bên trái con là 2 cái nồi, Vậy bên tay phải con còn lại mấy cái nồi?”(5t- 4 cái nồi)

- Con có nhận xét gì về số lượng của 2 nhóm vừa tách ra so với số lượng ban đầu?” (5t-2 nhóm không bằng nhau)

- Bây giờ con gộp 2 nhóm lại” Con có nhận xét gì về số lượng cái nồi khi gộp lại”(5t-bằng số lượng ban đầu là 6) 
- Số lượng của mỗi nhóm đã tách ra; khi gộp lại thì bằng số lượng ban đầu.

*Mở rộng :
   - Từ số lượng 6 con hãy tách thành 2 nhóm dựa vào dấu hiệu đồ dùng”
   - Con tách như thế nào?Tại sao? Ai có cách tách giống bạn?” (trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ)

   - Bạn nào có cách tách nhóm khác của bạn?” 
3. Củng cố
* Trò chơi 1: Thi xem ai giỏi

- Cách chơi: Trong rổ của các con có 6 cái thúng, cái nón con hãy tách 6 cái thúng đó thành 2 phần và chọn chữ số tương ứng đặt vào

- Luật chơi: Khi nghe tiếng trống thì các bạn phải dừng tay và đưa bản lên, nói được kết quả mình tách.

- Tổ chức cho trẻ cùng chơi, cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Trò chơi: Tìm bạn

- Cách chơi: Cô phát cho mỗi bạn một chữ số 1- 5, cùng đi và hát với cô, khi nghe hiệu lệnh kết bạn thì các bạn nhìn chữ số của mình và của bạn như thế nào mà 2 bạn kết lại thì được kết quả là 6.

- Luật chơi bạn nào không tìm được bạn sẽ bị nhảy lò cò 1 vòng.

- Tổ chức cho trẻ cùng chơi, cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Trò chơi : Ai thông minh
- Cách chơi: Cô phát cho 3 đội một bức tranh, trong tranh có 6 cái chén, cái thúng, cái nồi,  nhiệm vụ các bạn phải chia 6 cái chén, cái thúng, cái nồi thành 2 phần và chọn chữ số tương ứng nối vào sau đó đếm số lượng của cả 2 nhóm và tô màu vào chữ số tương ứng.

- Luật chơi: Trò chơi trong vòng 1 bài hát 
- Tổ chức cho trẻ cùng chơi, cô nhận xét tuyên dương trẻ.

- Kết thúc: Hát “Cả nhà thương nhau”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà

- Góc Tạo hình: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn tách gộp trong phạm vi 6

- Trò chơi: Nu na nu nống

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ 4, ngày 13 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN

-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề

-Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức

- Chơi tự do: với bóng 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

HOẠT ĐỘNG HỌC: CẮT DÁN TRANG PHỤC CỦA BÉ
( váy, áo, quần, áo đầm)

I. MỤC TIÊU

- (3t)Trẻ cắt theo sự hướng dẫn của cô (4t).Trẻ nhận ra cách cắt theo các nét vẽ của cô để tạo ra áo, váy, quần (5t)Trẻ nhận ra các nét cơ bản như: Nét ngang, nét xiên, nét thẳng, nét cong để tạo thành những đồ dùng cá nhân: Quần, áo, váy, giầy. (S)
- (3t)Rèn kĩ năng cắt dán cho trẻ (4,5t) Trẻ kể được cách thực hiện như gấp 2 mặt giấy rồi cắt nét xiên để tạo ra cái quần, áo, váy, cắt xong phết hồ vào mặt trái giấy màu rồi dán vào giấy. (T)
- GD: Trẻ thu dọn đồ dùng sau khi sử dụng. Có ý thức giữ gìn đồ dùng cá nhân cho sạch đẹp.

II. CHUẨN BỊ

* Cho cô: 3 tranh mẫu cắt dán đồ dùng cá nhân (áo, váy, quần, áo đầm) 
* Cho trẻ: Giấy màu, kéo, hồ, giấy A4,  đủ cho trẻ 23 phần

III. TIẾN HÀNH


1. Ổn định, giới thiệu bài
- Cho trẻ chơi trò chơi “Đoán tên trang phục” 

+ Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên mở một bức tranh xem tranh đó trang phục gì và bạn đó trả lời.

+ Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được mở một tranh 

- Tổ chức cho trẻ cùng chơi
- Cô vừa cho các con chơi trò chơi gì? (3t-Đoán tên trang phục)
- Ngoài các trang phục mình vừa đoán ra con còn biết tên trang phục nào khác nữa? (4, 5t-áo dài, áo bà ba)

- Các loại quần áo trang phục hằng ngày giúp ích gì cho chúng ta? (5t- giữ ấm cơ thể, đẹp)

+ Thế hằng ngày để thực hiện được những hoạt động này. Con cần những đồ dùng cá nhân nào? (5t-bàn chải đánh răng, khăn lau, áo, giầy, dép).

+ Ngoài ra con còn biết những đồ dùng cá nhân nào? (trẻ kể theo hiểu biết)

+ Thế những trang phục này giúp ích gì cho chúng ta? (5t-Giúp giữ ấm cho cơ thể, tránh tác động của thời tiết)
+ Vậy các con phải làm gì để chúng luôn giúp ích cho mình? (5t-Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ).

- GD: Trẻ thu dọn đồ dùng sau khi sử dụng. Có ý thức giữ gìn đồ dùng cá nhân cho sạch đẹp.
- Cô giới thiệu: Cô cũng có những tranh nói về trang phục hằng ngày nữa đấy. Các con cùng quan sát với cô nhé.

2. Quan sát  và hướng dẫn mẫu
- Cô cho trẻ quan sát tranh những trang phục hằng ngày. Cô mời trẻ

+ Ai có nhận xét gì về bức tranh này? (trẻ kể theo quan sát được)


- Cô hướng trẻ khai thác các hình, kĩ năng trong tranh mẫu.


- Cô khơi gợi và hỏi trẻ về ý tưởng của trẻ :


+ Khi con cắt dán tranh con sẽ cắt dán những gì ? con cắt, dán như thế nào ? (5t-Trẻ trả lời theo ý tưởng của trẻ).


+ Thế cần làm gì để bức tranh thêm đẹp? (5t-sắp xếp các hình dán phù hợp, chọn màu sắc đẹp, trang trí thêm những đồ dùng cá nhân).


- Cô nói thêm: Để một bức tranh đẹp mình cần chọn màu sắc cho hài hòa, phải có độ gần xa, các chi tiết phải cân xứng với nhau, dán keo cho vừa đủ nếu không sẽ bị ướt giấy, lem màu.

* Cô tóm ý: Cô muốn cắt được những đồ dùng cá nhân này thì cô cần có 1 miếng giấy hình chữ nhật, sau đó cô gấp trùng khích 2 mét giấy, rồi cô ước lượng 1 phần 3 tờ giấy, cô cắt nét xiên từ 1 phần 3 tờ giấy xuống và cắt rời ra tạo thành cái quần, cái váy…) muốn cắt áo thì cô cắt nét ngang tạo thành tay áo, nét xiên tạo thành thân áo, sau đó cô cắt nét xiên, (cong) để tạo cổ áo, sắp xếp bố cục cho bức tranh phù hợp rồi sau đó dán vào.

3. Trẻ thực hiện

- Đọc thơ « Cô dạy » trẻ về chỗ lấy đồ dùng dụng cụ tạo tranh.

- Cô hỏi trẻ những đồ dùng có trong rỗ và mở nhạc cho trẻ thực hiện.

- Cô quan sát hướng dẫn thêm cho cháu còn yếu, động viên khuyến khích cháu sáng tạo để có nhiều sản phẩm đẹp.

4. Nhận xét sản phẩm

- Cho trẻ mang sản phẩm vào góc và trưng bày sản phẩm. Gợi hỏi trẻ về sản phẩm vừa làm ra.

+ Con thích nhất tranh nào ? Vì sao con thích ? (trẻ trả lới theo suy nghĩ, ý thích của trẻ)

- Cô hướng trẻ khai thác các kĩ năng tạo nên tranh (về bố cục, màu sắc, kĩ năng cắt, dán,...).

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ. Động viên cháu chưa làm tốt sản phẩm.

- Cô cũng cố lại bài học. 

- Kết thúc cho trẻ thu dọn đồ dùng

---------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                         HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà

- Góc Tạo hình: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Tô màu đồ dùng trong gia đình

- Chơi tự do 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 5, ngày 14 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN
-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát trò chuyện về đồ chơi ngoài trời
- Trò chơi vận động: Chuông reo ở đâu

- Chơi tự do: với lon
---------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI

                      Hoạt động học: Biểu diễn văn nghệ “ Gia đình của bé”


I. Mục tiêu
- (3t) Trẻ hát những bài hát về chủ đề (4,5t) Trẻ thuộc và nắm được nội dung các bài hát và bài thơ về chủ đề gia đình “ Ru con ”, “Cả nhà thương nhau”,  “Cháu yêu bà”, “Mẹ yêu không nào”, “Mẹ và cô”, “Bé quét nhà”, “Nhà của tôi”, 

- (3t) Trẻ hứng thú tích cực và mạnh dạn tự tin khi tham gia vào buổi biểu diển văn nghệ. (4,5t) Trẻ điều khiển chương trình văn nghệ, hợp tác với bạn cùng múa, hát vận động. 


- Giáo dục trẻ không tranh giành dụng cụ âm nhạc và trật tự khi biểu diễn văn nghệ.
II. Chuẩn bị.

*Đồ dùng cho cô

  - Cho cô: - Máy laptop

   + Phong màn biểu diển văn nghệ.

   + Sân khấu.

   + Nhạc không lời.

   + Bài hát hát cho trẻ nghe “ Ru con ”

  * Đồ dùng cho trẻ
  - Trẻ thuộc các bài hát về chủ đề “Gia đình 

   + Bài hát “Cả nhà thương nhau”.

   + Bài hát “Cháu yêu bà”.

   + Bài hát “Mẹ yêu không nào”.

   + Bài hát “Mẹ và cô”. 

   + Bài hát “Bé quét nhà”. 

  + Bài hát “Nhà của tôi”. 

  - Dụng cụ âm nhạc, dây kim tuyến, hoa.

  - Trang phục cho trẻ.

III. Tiến hành.

  1. Trò chuyện.

  - Cô thấy mấy tuần vừa qua các bạn học rất chăm chỉ, cô có có tổ chức buổi văn nghệ mời các bạn cùng tham gia cho không khí buổi biểu diễn thêm sôi nổi.

  2. Biểu diễn văn nghệ.

  - Cô và trẻ cùng đến sân khấu biểu diễn.

  - Mời 1 trẻ lên hướng dẫn chương trình.

  - Trẻ giới thiệu:

  Kính thưa quý vị đại biểu, quý cô và các bạn học sinh thân mến! Hòa vào không khí vui tươi của ngày hôm nay, lớp Lá 4 xin biểu diễn chương trình văn nghệ rất là hay và đặc sắc. Xin quý vị hãy hướng mắt vào sân khấu, chương trình văn nghệ của lớp Lá 4 xin được phép bắt đầu.

  - Mở đầu chương trình văn nghệ là bài hát “Bé quét nhà” do tốp ca nam lớp lá 4 biểu diễn.

  - Bài hát kế tiếp “cả nhà thương nhau” với phần trình bày của nhóm Họa Mi 

 - Để thay đổi không khí của buổi biểu diễn mời cô và các bạn cùng hướng mắt về sân khấu với phần hát và múa minh họa của tốp ca lớp lá 4 với bài hát “Mẹ yêu không nào”

  - Tiếp tục chương trình là bài hát “Mẹ và cô” do tóp nữ trình bài
  - Bài hát “Cháu yêu bà” tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay.

  - Tiếp tục chương trình, cô Ngọc sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát mang tên “Ba ngọn nến lung linh”.

   Kết thúc chương trình văn nghệ đó là bài hát “Nhà của tôi” do tập thể lớp lá 4 biểu diễn. 

  * Chương trình văn nghệ của lớp lá 4 đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu, quý cô và các bạn đã chú ý lắng nghe và cổ vũ sôi nổi. Xin chúc sức khỏe quý vị!

  - Cô nhận xét các cháu trong buổi biểu diễn văn nghệ.

  - Kết thúc: thu dọn đồ dùng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                    HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà

- Góc Tạo hình: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

-  Cho trẻ thực hiện quyển bé làm quen với chữ cái

- Chơi tự do 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 


- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2024
ĐÓN TRẺ-TRÒ CHUYỆN
-  Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Trò chuyện với trẻ về mối quan hệ  giữa các thành viên trong gia đình

- Trò chuyện với trẻ gia đình cần được ăn, mặc đầy đủ và ăn uống hợp vệ sinh, hợp lí và đúng giờ

- Trò chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ đề gia đình

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------              
                                             HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát trò chuyện về các kiểu nhà của bé

- Trò chơi vận động: Bịt mắt đá bóng.

- Chơi tự do: với vòng
----------------------------------------------------------------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động học: Đọc thơ “ Giữa vòng gió thơm ”
I.Mục tiêu
-(3t) Trẻ nhớ tên bài thơ tên tác giả (4,5t) Trẻ thuộc và nhận ra nội dung bài thơ “ Giữa vòng gió thơm”( Bạn nhỏ trong bài thơ rất yêu quy bà của mình. Lúc bà khỏe, bạn đã giúp đỡ bà những công việc nhỏ. Khi bà ốm, bé  đã lo lắng chăm sóc cho bà)

- (3t) RÌn luyÖn cho trÎ ®äc trßn c©u râ rµng m¹ch l¹c (4,5t) Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời đúng các câu hỏi của cô. 

 - Giáo dục trẻ kính yêu  ông bà,cha mẹ: biết quan tâm chăm sóc khi ông bà, cha mẹ và người bị ốm.

II/Chuẩn bị:

- Cho cô:

+ Tranh minh họa bài thơ trên máy vi tính 

 - Cho trẻ:

+ Lô tô hình ảnh bài thơ

+ Mũ gà, vịt.

+ Bài thơ viết trên bảng chữ to

III/Tiến hành:

 1.Ổn định - trò chuyện:
  - Cô cho trẻ trò chơi: “Con thỏ”

  - Cho cháu xem tranh về gia đình.

  - Đón xem cô có hình gì đây? (3t-gia đình)

  - Cô cho cháu xem hình gia đình ít con và gia đình đông con: cháu quan sát và nhận xét.

  - Gia đình bạn nào có cả ông bà cùng chung sống? (4t-Gia đình số 1)

  - Ông bà rất yêu thương các con, các con có yêu thương ông bà mình không? (3t-Dạ có)

  - Trong gia đình các con phải yêu thương ông bà cha mẹ và giúp đỡ khi ông bà cha mẹ cần đến mình

  - Cô giới thiệu:  Có một bài thơ  nói về một bạn nhỏ rất yêu thương bà, khi bà ốm bạn đã biết lo lắng và chăm sóc. Để biết bạn nhỏ chăm sóc bà như  thế nào các con hãy lắng nghe cô đọc thơ nhé!

    2. Dạy trẻ đọc thơ:

  - Cô đọc thơ lần 1: “Giữa vòng gió thơm

   +Tóm nội dung: Bạn nhỏ trong bài thơ rất yêu quy bà của mình. Lúc bà khỏe, bạn đã giúp đỡ bà những công việc nhỏ. Khi bà ốm, bé đã lo lắng chăm sóc cho bà.

  - Cô đọc lần 2 kết hợp cho trẻ xem tranh.
  - Cho cả lớp đọc, đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

  - Cô giới thiệu bài thơ viết trên bảng chữ to, giới thiệu tên bài thơ, nội dung và tên tác giả. 
  - Giải thích từ khó
 + Phe phẩy có nghĩa là đun đưa quạt

 + Lẩn có nghĩa là xen lẩn vào nhau
  - Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc.

  * Đàm thoại:

   + Cô vừa đọc cho con nghe bài thơ gì? Tác giả là ai?  (3t- dạ bài thơ giữa vòng gió thơm, tác giả Quang Huy)

   + Trong bài thơ có những ai? (4t- dạ có bà, cô bé, gà nâu, vịt bầu)

   + Cô bé nói với bạn gà, vịt như thế nào?(5t-này chú gà nâu cải nhau gì thế, này chị vịt bầu chớ gào ầm ĩ)

  + Vì sao cô bé nhắc nhở các bạn gà, vịt như vậy? (5t-Bà tớ ốm rồi, cánh màn khép rủ, hãy yên lặng nào, cho bà tớ ngủ)
  + Cô bé làm gì để giúp đở bà?(5t- Bàn tay nhỏ nhắn, phe phẩy quạt nan, đều đều ngọn gió, rung rinh góc màn)

  + Cô bé đã nói gì với bà khi bà ngủ? (5t- bà ơi hảy ngủ có cháu ngồi bên)

  + Khi bà bị ốm cảnh vật xung quanh như thế nào?(5t- căn nhà vắng vẻ, khu vườn lặng yên)

  + Có những hương thơm gì trong làn gió cô bé quạt cho bà? (5t- Hương bưởi hương cau, lẩn vào tay quạt, cho bà nằm mát, giữa vòng gió thơm)
  + Qua bài thơ này các con thấy tình cảm của cô bé đối với bà như thế nào?(5t- Rất yêu thương bà, biết quan tâm chăm sóc khi bà bị bệnh )

 + Vậy các con phải làm gì để giúp đở ông bà, cha mẹ? (5t- trẻ trả lời theo ý trẻ).

  - Giáo dục trẻ kính yêu  ông bà,cha mẹ: biết quan tâm chăm sóc khi ông bà, cha mẹ và người bị ốm
  3. Trò chơi:

  -   Cô cho trẻ chơi : Đính tranh thay từ”

 + Cách chơi : Cô có các tranh tương ứng với nội dung bài thơ còn thiếu. Cô chia lớp thành 2 nhóm, Khi kết thúc bài hát các con phải dừng lại
  - Kết thúc: cho cả lớp cùng hát bài: “Cháu yêu bà”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc âm nhạc: Hát múa theo chủ đề.

- Góc phân vai: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh xung quanh nhà

- Góc Tạo hình: Cho trẻ tô màu, vẽ tranh về gia đình của bé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA

Trẻ ăn trưa ngủ trưa tại nhà 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Nặn tự do

- Cho trẻ chơi lộn cầu vòng   

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY


- Sức khỏe: 


- Thái độ: 

- Kỹ năng: 


* Điều chỉnh sau tiết dạy
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên xây dựng kế hoạch – Giáp Thị Ngọc
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


Hoạt động học: Tung bóng lên cao và bắt bóng  
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